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	TRƯỜNG THCS ĐOÀN KẾT
TỔ HÓA HỌC

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                  


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TỔ HÓA HỌC
Năm học 2020 – 2021
Căn cứ Văn bản số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018;
Căn cứ kế hoạch số 177/KH-ĐK ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Trường THCS Đàon Kết về Kế hoạch giáo dục nhà trường của Trường THCS Đoàn Kết năm học 2020-2021.
Tổ chuyên môn Hóa học xây dựng kế hoạch giáo dục Tổ Hóa như sau:
I. Đặc điểm tình hình 
1. Thuận lợi
- Tổ có 100% giáo viên đạt chuẩn. Các tổ viên đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác.
- Đội ngũ giáo viên trong tổ hầu hết có năng lực khá, giỏi, có kinh nghiệm giảng dạy.
- Cơ sở vật chất phục vụ dạy học ngày càng tăng về số lượng và chất lượng, cảnh quan, môi trường, điều kiện dạy học ngày càng được cải thiện.
- Nhà trường đã có những đầu tư về trang thiết bị dạy học, đặc biệt là những trang thiết bị hiện đại cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu dạy học.
- Giáo viên của tổ nhiệt tình trong giảng dạy, công tác đổi mới và có tâm huyết với nghề.
- 100% GV đã tiếp cận và hoàn thành học tập module 1 của chương trình GDPT 2018
2. Khó khăn 
GV chưa được tiếp cận SGK theo chương trình GDPT 2018 nên còn hạn chế trong quá trình tìm các nguồn tài liệu đa dạng phục vụ cho việc dạy học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho HS.  
II. Các mục tiêu năm học
1. Mục tiêu chuyên môn
a. Xây dựng kế hoạch dạy học cụ thể, chi tiết và thực hiện đúng chương trình và thực hiện theo kế hoạch đã được BGH phê duyệt. 
b. Thực hiện và đẩy mạnh dạy học theo chủ đề tích hợp, dạy học theo định hướng giáo dục STEM  
   c. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác giảng dạy nhằm phát huy tính tự học và sáng tạo của học sinh.
d. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ công tác đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá
- Về đổi mới phương pháp dạy học: dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh, tiếp cận chương trình GDPT 2018.
- Về đổi mới hình thức tổ chức dạy học: đa dạng hóa các hình thức học tập (tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh) và mở rộng không gian dạy học ra bên ngoài lớp học bằng cách dạy học trực tuyến, dạy học qua trang mạng “trường học kết nối”,...
- Về đổi mới kiểm tra, đánh giá: thực hiện theo hướng dẫn Thông tư của Bộ GD-ĐT (thông tư 26/2020/TT-BGDĐT). Cụ thể như sau:
+ Về ma trận đề kiểm tra, đánh giá: Tổ chuyên môn thống nhất trước khi thực hiện và các thành viên trong tổ phải nghiêm túc thực hiện theo thống nhất của tổ. Riêng bài kiểm tra định kỳ giáo viên phải soạn đề kèm ma trận đề, đặc tả đề cho Tổ trưởng chuyên môn duyệt trước khi cho học sinh làm bài.
f. Sử dụng 100% đồ dùng dạy học có sẵn vào bài giảng và tăng cường tổ chức cho HS nghiên cứu chế tạo sản phẩm phục vụ cho bài học qua cac tiết dạy học theo chủ đề STEM
g. Cập nhật thông tin giáo viên đầy đủ trên hệ thống thông tin quản lý nhà trường của Ngành giáo dục.
h. Hoàn thành học tập các module học bồi dưỡng thường xuyên đúng hạn và hiệu quả
2. Các mục tiêu khác
2.1. Chính trị tư tưởng
- Thường xuyên nắm bắt kịp thời tin tức thời sự, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.
- Học tập nghiên cứu quán triệt nắm vững các nghị quyết của Đảng, văn bản chỉ đạo của địa phương, của ngành để thực hiện tốt 
- Tham dự đầy đủ các đợt học tập bồi dưỡng chính trị do ngành, quận tổ chức, vận động GV tham gia các lớp bồi dưỡng về trình độ lý luận chính trị.
- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2013 với chuyên đề: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp", tham gia đăng ký chương trình rèn luyện tác phong, lối sống, phẩm chất đạo đức nhà giáo kết hợp với việc nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác nhà trường, trong việc xây dựng Đảng và luôn hết lòng vì học sinh, tích cực xây dựng nhà trường văn minh hiện đại.
- Không vi phạm đạo đức nhà giáo mỗi thầy giáo, cô giáo phải là tấm gương sáng về đạo đức, tự học.
- Thực hiện ngày giờ công đầy đủ, chấp hành nghiêm các quy định của ngành (quy định về đạo đức nhà giáo, quy chế chuyên môn, quy định dạy thêm học thêm, quy ước cơ quan, ...): 
2.2. Công tác chủ nhiệm
- Giáo viên chủ nhiệm cần tìm hiểu, nắm bắt thông tin về đối tượng học sinh lớp chủ nhiệm 
- Hoàn thiện tổ chức lớp chủ nhiệm
- Xây dựng tiêu chí thi đua cụ thể cho lớp và giáo dục đạo đức học sinh thông qua giờ sinh hoạt chủ nhiệm và thông qua giờ dạy.
- Giáo viên chủ nhiệm kết hợp chặt chẽ với chi hội Cha mẹ học sinh, gia đình học sinh để kịp thời giáo dục học sinh khi cần thiết.
    - Giáo viên chủ nhiệm phải nắm bắt được kế hoạch của nhà trường, Đoàn thanh niên để phối hợp và phổ biến kịp thời đến học sinh. Thường xuyên động viên, đôn đốc nhắc nhở các em tham gia tốt các hoạt động đoàn thể, phong trào thi đua do đoàn thể phát động. Thường xuyên động viên, đôn đốc nhắc nhở các em thực hiện tốt các các nội quy, quy định mà ban nề nếp của trường đề ra.
- Giáo viên chủ nhiệm tìm hiểu lý lịch, tính cách học sinh, tìm hiểu điểm yếu, thế mạnh của những học sinh cá biệt. Kết hợp với giáo viên bộ môn, nhà trường, gia đình trong hoạt động giáo dục.

III. Phân công công tác
· Công tác giảng dạy:
	STT
	Họ và tên
	Các lớp giảng dạy
	Công tác kiêm nhiệm

	
	
	Khối 8
	Khối 9
	

	1
	Nguyễn Thị Ngọc Trang
	8/5, 8/6
	9/1, 9/2, 9/3, 9/4
	PTN Hóa, TTCM, CTCĐ

	2
	Võ Kim Ngân
	8/1, 8/2, 8/3, 8/4
	9/5, 9/6, 9/7
	CN 8/3, PTN Hóa


· Công tác bồi dưỡng HSG khối 8: Cô Võ Kim Ngân
· Công tác phụ đạo HS yếu kém: GV giảng dạy các lớp trực tiếp phụ đạo HS yếu kém lớp mình.
· Các hoạt động thi đua:
+ Thi GVG cấp quận: cô Võ Kim Ngân
+ Thao giảng + chuyên đề quận: cô Nguyễn Thị Ngọc Trang
+ Nghiên cứu KH, cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn, vận dụng thực tiễn,..: cô Ngân và cô Trang.
+....
IV. Các nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện và các yêu cầu, điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện
1. Nhiệm vụ 1: Tổ chức thực hiện chương trình
(Lập khung kế hoạch giáo dục môn học (theo chương trình và chuẩn kiến thức kỹ năng, phụ lục đính kèm kế hoạch). Thể hiện rõ các biện pháp nhằm đổi mới phương pháp dạy học. Có thể nâng lên thành 1 nhiệm vụ: Các hoạt động đổi mới chuyên môn (theo VB số 4612/BGDĐT-GDTrH). 

LỚP 8

	Cả năm (35 tuần)
	35 tuần x 2 tiết = 70 tiết

	Học kỳ I (18 tuần)
	18 tuần x 2 tiết = 36 tiết

	Học kỳ II (17 tuần)
	17 tuần x 2 tiết = 34 tiết



	BÀI
	TÊN BÀI
	TIẾT
	TUẤN
	NỘI DUNG- ĐIỀU CHỈNH
	Hướng dẫn thực hiện
	GHI CHÚ

	HỌC KÌ 1

	1
	Mở đầu môn Hóa học
	1
	1
	
	
	

	Chương1: Chất- Nguyên tử-Phân tử

	2
	Chất
	2
	1
	
	
	

	
	
	1
	2
	
	
	

	3
	Bài thực hành 1
	2
	2
	Thí nghiệm 1: Theo dõi sự nóng chảy của parafin và lưu huỳnh
	Không làm thí nghiệm này, dành thời gian hướng dẫn cho học sinh một số kĩ năng và thao tác cơ bản trong thí nghiệm thực hành
	

	4
	Nguyên tử
	1
	3
	
	
	

	5
	Nguyên tố hóa học
	2
	3
	
	
	

	
	
	1
	4
	Mục III: Có bao nhiêu NTHH
	Khuyến khích HS tự đọc
	

	6
	Đơn chất và hợp chất- Phân tử
	2
	4
	
	
	

	
	
	1
	5
	-Mục IV: Trạng thái của chất
-Hình 1.14: Sơ đồ ba trạng thái của chất
-Mục 5: Phần ghi nhớ
Bài tập 8
	Khuyến khích học sinh tự đọc



Khuyến khích HS tự làm
	

	
	
	
	
	
	
	

	7
	Bài thực hành 2
	
	
	Cả bài
	Không dạy
	

	8
	Bài luyện tập 1
	2
	5
	
	
	

	9
	Công thức hóa học
	1
	6
	
	
	KTtx

	10
	Hóa trị
	2
	6
	
	
	

	
	
	1
	7
	
	
	

	11
	Bài luyện tập 2
	2
	7
	
	
	

	
	Kiểm tra giữa kì
	1
	8
	
	
	KTgk 

	
	Chương 2: PƯHH
	
	
	
	
	

	12
	Sự biến đổi chất
	2
	8
	Mục II.b
	Giáo viên hướng dẫn học sinh chọn bột Fe nguyên chất, trộn kĩ và đều với bột S (theo tỉ lệ mS : mFe > 32:56) trước khi đun nóng mạnh và  dùng nam châm để kiểm tra s.phẩm
	

	13
	Phản ứng hóa học
	1, 2
	9
	
	
	

	14
	Bài thực hành 3
	1
	10
	
	
	Lấy điểm KTtx

	15
	ĐLBTKL
	2
	10
	
	
	

	16
	Phương trình hóa học
	1, 2
	11
	
	
	

	17
	Bài luyện tập 3
	1
	12
	
	
	

	
	Ôn tập
	2
	12
	
	
	

	
	Chương 3: Mol và tính toán hóa học
	
	
	
	
	

	18
	Mol
	1
	13
	
	
	

	19
	Chuyển đổi giữa m, V và M – Luyện tập
	2
	13
	
	
	

	
	
	1
	14
	
	
	

	20
	Tỉ khối của chất khí
	2
	14
	
	
	

	12
	Tính theo CTHH
	1, 2
	15
	
	
	KTtx

	
	
	
	
	

	22
	Tính theo PTHH
	1,2
	16
	Bài tập 4*, 5* 
	không yêu cầu HS làm
	

	23
	Bài luyện tập 4
	1
	17
	
	
	

	
	Ôn tập HK1
	2
	17
	
	
	

	
	Kiểm tra HK1
	1
	18
	
	
	KTck

	
	HỌC KÌ II

	
	CHƯƠNG 4: OXI – KHÔNG KHÍ
	
	
	BÀI 24,25,26,27,30: TÍCH HỢP THÀNH 1 CHỦ ĐỀ: OXI
I. Tính chất vật lí:
II. Tính chất hóa học đồng thời rút ra các khái niệm sự oxi hóa, khái niệm oxit, oxit axit, oxit bazơ, tên gọi một số oxit thông dụng, phản ứng hóa hợp.
III. Điều chế, ứng dụng (nêu nguyên tắc điều chế từ hợp chất giàu oxi, chỉ thực hiện 1 trong 2 thí nghiệm) rút ra khái niệm phản ứng phân hủy
	

	24
	Tính chất của oxi
	1, 2
	19
	Mục II.1.b. Với photpho
	Khuyến khích học sinh tự đọc phần thí nghiệm với photpho
	

	25
	Sự oxi hóa- Phản ứng hóa hợp- ứng dụng của oxi
	1
	20
	
	
	

	26
	Oxit
	2
	20
	
	
	

	27
	Điều chế khí oxi – phản ứng phân hủy
	1
	21
	Mục II. Sản xuất khí oxi trong công nghiệp
-Bài tập 2
	Khuyến khích học sinh tự đọc

Không yêu cầu học sinh làm
	

	30
	Bài thực hành 4

	2
	21
	Thí nghiệm 1,2

	Tích hợp khi dạy chủ đề oxi

	Lấy điểm KTtx

	28
	Không khí – sự cháy

	1, 2
	22
	Mục II.1 Sự cháy
Mục II.2 Sự oxi hóa chậm
	Tự học có hướng dẫn
	

	29
	Bài luyện tập 5

	1
	23
	
	
	

	
	Ôn tập
	2
	23
	
	
	

	CHƯƠNG 5: HIĐRO – NƯỚC
BÀI 31,32,34 TÍCH HỢP THÀNH 1 CHỦ ĐỀ HIĐRO

	31
	Tính chất - Ứng dụng của H2
	1,2
	24
	
	
	Tích hợp bài 31,33, 34

	32
	Phản ứng oxi hóa – khử
	
	
	Cả bài
	Không dạy
	

	
	Luyện tập
	1
	25
	
	
	

	33
	Điều chế khí hiđro – phản ứng thế
	2
	25
	Mục I.1.c
Mục I.2 trong công nghiệp
	Có thể dùng thí nghiệm mô phỏng
Khuyến khích học sinh tự đọc
	Tích hợp bài 31, 33, 34

	34
	Bài luyện tập 6
	1
	26
	Bài tập 5*
	Không yêu cầu học sinh làm
	

	
	Kiểm tra giữa kì
	2
	26
	
	
	KTgk

	35
	Bài thực hành 5
	1
	27
	
	
	

	36
	Nước
	2
	27
	
	
	

	
	
	1
	28
	
	
	

	37
	Axit – Bazơ – muối
	2
	28
	
	
	

	
	
	1
	29
	
	
	

	38
	Bài luyện tập 7
	2
	29
	
	
	KTtx

	39
	Bài thực hành 6
	1
	30
	
	
	

	CHƯƠNG 6: DUNG DỊCH
BÀI 40, 41, 42, 43 TÍCH HỢP THÀNH 1 CHỦ ĐỀ DUNG DỊCH

	40
	Dung dịch
	2
	30
	
	
	

	41
	Độ tan của một chất trong nước
	1
	31
	
	
	

	42
	Nồng độ dung dịch
	2
	31
	
	
	

	
	
	1
	32
	
	
	

	43
	Pha chế dung dịch
	2
	32
	

	
	
	1
	33
	Mục II: Cách pha loãng một dung dịch theo nồng độ cho trước
-Bài tập 5*
	-Không dạy


-Không yêu cầu học sinh làm
	

	44
	Bài luyện tập 8
	2
	33
	Bài tập 6
	Không yêu cầu học sinh làm
	KTtx

	45
	Bài thực hành 7
	1
	34
	Mục I.3
Mục I.4
	Không làm
	

	
	Ôn tập hk2
	2
	34
	
	
	

	
	Kiểm tra hk2
	1
	35
	
	
	|KTck

	
	Sửa bài KT HK2
	2
	35
	
	
	



LỚP 9

	Cả năm (70 tiết)
	35 tuần x 2 tiết = 70 tiết

	Học kỳ I (36 tiết)
	18 tuần x 2 tiết = 36 tiết

	Học kỳ II (34tiết)
	17 tuần x 2 tiết = 34 tiết



	BÀI
	TÊN BÀI
	TIẾT
	TUẦN
	NỘI DUNG- ĐIỀU CHỈNH
	HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
	GHI CHÚ

	HỌC KÌ I

	
	Ôn tập các kiến thức Hóa 8
	1,2
	1
	Rèn kĩ năng đọc tên, phân loại oxit, axit, bazơ, muối

	CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HCVC

	BÀI 1,2, 5(Nội dung luyện tập oxit)  TÍCH HỢP THÀNH CHỦ ĐỀ OXIT

	1
	TCHH của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit
	1
	2
	
	
	Tích hợp bài 5

	2
	Một số oxit quan trọng
	2
	2
	Mục A.I. Canxi oxit có những tính chất nào
Mục B.I. Lưu huỳnh đioxit có những tính chất nào
	Tự học có hướng dẫn
	

	BÀI 3,4, 5 (nội dung LT axit) TÍCH HỢP THÀNH CHỦ ĐỀ AXIT

	3
	TCHH của axit
	1
	3
	
	
	Tích hợp bài 5

	4
	Một số axit quan trọng
	2
	3
	Mục A. Axit clohiđric
Mục B.II.1. Axit sunfuric loãng có  TCHH của axit
Bài tập 4* 
	Tự học có hướng dẫn


Không yêu cầu HS làm
	

	
	Luyện tập Axit
	1
	4
	
	
	

	5
	LT: TCHH của oxit và axit
	1
	4
	Các nội dung luyện tập phần oxit
	Tích hợp khi dạy chủ đề oxit
	

	
	
	
	
	Các nội dung luyện tập phần axit
	Tích hợp khi dạy chủ đề axit
	

	6
	Thực hành TCHH của oxit và axit
	1
	5
	
	
	

	
	Ôn tập
	2
	5
	
	
	KTtx

	
	
	
	
	

	BÀI 7,8 TÍCH HỢP THÀNH CHỦ ĐỀ BAZƠ

	7
	TCHH của bazơ
	1
	6
	
	
	

	8
	Một số bazơ quan trọng
	2
	6
	Mục A.II: TCHH của NaOH
Mục B.I.2: TCHH của Ca(OH)2
	Tự học có hướng dẫn
	

	
	
	
	
	Bài tập 2
	Không yêu cầu học sinh làm
	

	BÀI 9, 10: TÍCH HỢP THÀNH CHỦ ĐỀ MUỐI

	9
	TCHH của muối
	1
	7
	Bài tập 6
	Không yêu cầu HS làm
	Dạy TCHH

	10
	Một số muối quan trọng
	2
	7
	Mục II. Muối KNO3
	Không dạy
	Dạy PƯ trao đổi + NaCl

	11
	Phân bón hóa học
	1
	8
	Mục I: Những nhu cầu của cây trồng
	Không dạy
	

	12
	Mối quan hệ giữa các loại HCVC
	2
	8
	
	
	

	13
	Luyện tập chương 1 các loại HCVC
	1
	9
	
	
	

	14
	Thực hành: TCHH của bazơ và muối
	2
	9
	
	
	Lấy điểm ĐGtx

	
	Kiểm tra giữa kì
	1
	10
	
	
	KTgk

	
	CHƯƠNG 2: KIM LOẠI
	
	
	
	
	

	BÀI 15,16, 17: TÍCH HỢP THÀNH: TCHH CỦA KIM LOẠI-DÃY HĐHH CỦA KL

	15
	TCVL của kim loại
	2
	10
	Thí nghiệm tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt của KL
	Không dạy
	

	16
	TCHH của kim loại
	1
	11
	Bài 7*
	Không yêu cầu HS làm
	

	17
	Dãy HĐHH của kim loại
	2
	11
	
	
	

	18
	Nhôm
	1
	12
	Hình 2.14: Sơ đồ bể điện phân nhôm oxit nóng chảy
	Không dạy
	

	19
	Sắt	
	2
	12
	
	
	

	20
	Hợp kim sắt: Gang, thép
	1
	13
	Các loại lò sản xuất gang, thép
	Không dạy
	

	21
	Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn
	2
	13
	
	
	

	22
	Luyện tập chương 2: KL
	1
	14
	Bài tập 6*
	Không yêu cầu HS làm
	KTtx

	23
	Thực hành CTHH của nhôm và sắt
	2
	14
	
	
	

	
	Chương 3: Phi kim sơ lược về bảng TH các NTHH
	
	
	
	
	

	25
	Tính chất của phi kim
	1
	15
	
	
	

	26
	Clo
	2
	15
	
	
	

	
	
	1
	16
	
	
	

	BÀI 27,28,29: TÍCH HỢP THÀNH CHỦ ĐỀ: CACBON VÀ HỢP CHẤT CỦA CACBON

	27
	Cacbon
	2
	16
	Mục III. Ứng dụng của Cacbon
	Tự học có hướng dẫn
	

	28
	Các oxit của Cacbon
	1
	17
	
	
	

	
	Ôn tập HK 1
	2
	17
	
	
	

	
	Kiểm tra HK1
	1
	18
	
	
	KTck

	
	Sửa bài kiểm tra HKI
	2
	18
	
	
	

	HỌC KÌ II

	29
	Axit cacbonic và muối cacbonat
	1
	19
	Mục III. Chu trình của cacbon trong tự nhiên
	Khuyến khích học sinh tự đọc
	

	30
	Silic. CN Silicat
	2
	19
	Mục II.3.b . Các công đoạn chính
	Không dạy các PTHH
	

	31
	Sơ lược về bảng TH các NTHH
	1, 2
	20
	
	
	

	32
	Luyện tập chương 3: Phi kim – sơ lược về bảng TH các NTHH
	1
	21
	
	
	

	33
	Thực hành: TCHH của PK và hợp chất của chúng
	2
	21
	
	
	

	CHƯƠNG 4: HIĐRO CACBON- NHIÊN LIỆU

	34
	Khái niệm về HCHC và HHHC
	1
	22
	
	
	

	35
	Cấu tạo phân tử HCHC
	2
	22
	
	
	KTtx

	36
	Metan
	1
	23
	
	
	

	37
	Etilen
	2
	23
	
	
	

	38
	Axetilen
	1
	24
	
	
	

	
	Luyện tập
	2
	24
	
	
	

	
	Kiểm tra giữa kì
	1
	25
	
	
	KTgk

	39
	Benzen
	
	
	Cả bài
	Không dạy
	

	40
	Dầu mỏ và khí TN
	2
	25
	Mục III. Dầu mỏ và khí TN ở VN
	Tự học có hướng dẫn
	

	41
	Nhiên liệu
	1
	26
	
	
	

	42
	Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon – nhiên liệu
	2
	26
	Mục I, II.3 (các nội dung liên quan đến benzen)
	Không yêu cầu HS ôn tập và làm các bài tập liên quan đến benzen
	

	43
	Thực hành TC của hiđrocacbon 
	1
	27
	Thí nghiệm 3: Tính chất vật lí của benzen
	Không dạy
	

	CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIĐRO CACBON- POLIME

	44
	Rượu etylic
	2
	27
	
	
	

	45
	Axit axetic
	1, 2
	28
	
	
	

	46
	Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic, axit axetic
	1
	29
	
	
	

	
	Ôn tập
	2
	29
	
	
	

	47
	Chất béo
	1
	30
	
	
	

	48
	Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo
	2
	30
	
	
	KTtx

	49
	Thực hành tính chất của rượu và axit
	1
	31
	
	
	Lấy điểm 
KTtx

	BÀI 50,51: TÍCH HỢP THÀNH 1 BÀI GLUCOZƠ VÀ SACCAROZƠ

	50,51
	Glucozơ và Saccarozơ
	
	31
	
	
	

	52
	Tinh bột và Xenlulozơ
	1
	32
	
	
	

	53
	Protein
	2
	32
	
	
	

	54
	Polime
	1
	33
	Mục II: Ứng dụng của Polime
	Khuyến khích HS tự đọc
	

	55
	Thực hành tính chất của gluxit
	2
	33
	
	
	

	56
	Ôn tập cuối năm
	1, 2
	34
	Phần II: Hóa hữu cơ
Mục I: Kiến thức cần nhớ
Mục II: Bài tập
	Không yêu cầu HS ôn tập và làm các bài tập liên quan đến benzen
	

	
	Kiểm tra HK2
	1
	35
	
	
	KTck

	
	Sửa bài kiểm tra HKII
	2
	35
	
	
	



GHI CHÚ: Không đưa các bài tập liên quan đến tính toán, ít bản chất hóa học trong dạy học, thi, kiểm tra, đánh giá
         Các nội dung TN khó, độc hại hoặc cần nhiều thời gian có thể sử dụng video thí nghiệm hoặc thí nghiệm mô phỏng.
1.1. Chỉ tiêu
- 100% giáo viên thực hiện đầy đủ chương trình môn học
- Thực hiện đúng chuẩn kiến thức, kỹ năng, nội dung chỉnh sửa theo Văn bản 3280/GDĐT-GDTrH
1.2. Nội dung (Đính kèm Phụ lục 1)
1.3. Biện pháp thực hiện
- Thực hiện đầy đủ nội dung chương trình theo theo kế hoạch dạy học theo chủ đề, đặc biệt lưu ý nội dung đã được giảm tải, khắc sâu kiến thức cơ bản và rèn luyện kỹ năng cơ bản cho học sinh.
- Dạy đủ, dạy đúng kế hoạch dạy học, không cắt xén dồn tiết, không dạy tủ, chú ý khắc sâu kiến thức và vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế. Tận dụng đồ dùng dạy học sẵn có để xóa bỏ tiết dạy chay, chuẩn bị kỹ và thực hiện đầy đủ các thí nghiệm chứng minh, thí nghiệm kiểm chứng, thí nghiệm thực hành.
2. Nhiệm vụ 2: Sinh hoạt tổ chuyên môn
(Thể hiện các nội dung, các quy định về số lần họp tổ, nhóm chuyên môn; các biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn, các nội dung chuyên môn sẽ sinh hoạt, …)
2.1 . Chỉ tiêu
· Danh hiệu thi đua của tổ 
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đăng ký
danh hiệu thi đua
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Ngọc Trang
	Tổ trưởng
	LĐTT
	

	2
	Võ Kim Ngân
	Giáo viên
	LĐTT
	


· Chất lượng bộ môn Hóa:
	KHỐI
	GIỎI 
	KHÁ 
	TB
	TRÊN TB
	YẾU
	KÉM
	DƯỚI TB

	8
	25%
	34%
	36%
	95%
	3%
	2%
	5%

	9
	30%
	40%
	25%
	95%
	3%
	2%
	5%


- 100% giáo viên trong tổ biết soạn giáo án áp dụng hiệu quả các phương pháp dạy học phát triển phẩm chất và năng lực, khai thác mạng internet phục vụ dạy học. 
- 100% giáo viên có kỹ năng ứng dụng phần mềm dạy học trực tuyến, quản lý và đánh giá kết quả học sinh.
- 100% GV thực hiện các tiết thao giảng dạy học và đánh giá theo hướng nghiên cứu bài học và có ứng dụng công nghệ thông tin, hướng dẫn HS khai thác sử dụng mạng internet để tìm tài liệu học tập.
2.2. Nội dung
- Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong các trường dựa trên nghiên cứu bài học. Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học. Tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường
- Tăng cường công tác kiểm tra nhằm điều chỉnh những sai sót, lệch lạc; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy của mình. 
- Tiếp tục đổi mới dạy học và đánh giá kết quả học tập của học sinh thông qua các hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn. Xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học. Nâng cao chất lượng dạy học, tăng cường phụ đạo cho học sinh yếu, kém để giữ vững chất lượng đại trà. Từng bước nâng cao chất lượng mũi nhọn. 
- Các hoạt động chuyên đề của trường cần tập trung vào việc đổi mới phương pháp theo hướng phát triển năng lực của học sinh. Thông qua các hoạt động chuyên đề tháo gỡ những khó khăn trong việc giảng dạy bài mới, cùng nhau thực hiện đổi mới dạy học, nâng cao hiệu quả kiểm tra và đánh giá học sinh. 
- GV thực hiện các tiết thao giảng dạy học và đánh giá theo hướng nghiên cứu bài học và có ứng dụng công nghệ thông tin, hướng dẫn HS khai thác sử dụng mạng internet để tìm tài liệu học tập.
2.3. Biện pháp thực hiện
- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đúng tiến độ, đúng mức độ yêu cầu chương trình và kế hoạch giáo dục. Tổ chuyên môn sinh hoạt định kỳ theo quy định: 1 lần/ trong 02 tuần theo đúng Điều lệ trường Trung học, sắp xếp họp nhóm sau khi họp tổ.
- Soạn giáo án đầy đủ trước khi lên lớp, giáo án soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, phù hợp các đối tượng học sinh. Thảo luận các vấn đề, các nội dung khó dạy hàng tháng, rút kinh nghiệm trong toàn tổ.
- Tổ chức chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn, chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm, dạy học.
- Tìm hiểu nội dung chương trình mới theo thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 về Ban hành chương trình giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đổi mới phương pháp dạy học, Tổ chuyên môn tổ chức tăng cường dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo trong học tập của học sinh, giúp học sinh vận dụng kiến thức trong giải quyết vấn đề thực tiễn.
- Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng vận dụng và liên hệ thực tế.
- Vận dụng tốt các phương pháp dạy học vào các đối tượng khác nhau. Tăng cường rèn luyện kĩ năng cho học sinh, bám sát đối tượng học sinh yếu.
- Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy một cách hiệu quả, chú ý tích hợp liên môn, bảo vệ môi trường.
- Tổ chức các hoạt động đội mới dạy học: dạy học dự án, tiết học ngoài nhà trường, trải nghiệm thực tế, dạy học theo chủ đề, dạy học theo định hướng Stem,…
+ Dạy học theo chủ đề:
	Khối
	Tên chủ đề
	Thời gian thực hiện
	Tên GV thực hiện
	Ghi chú

	8
	Oxi
	Tháng 9
	- Cô Võ Kim Ngân
- Cô Nguyễn Thị Ngọc Trang
	

	
	Hidro
	Tháng 12
	
	

	
	Dung dịch
	Tháng 1
	
	

	9
	Oxit
	Tháng 9
	- Cô Võ Kim Ngân
- Cô Nguyễn Thị Ngọc Trang
	

	
	Axit
	Tháng 9
	
	

	
	Bazơ
	Tháng 10
	
	

	
	Muối
	Tháng 10
	
	

	
	Tính chất của kim loại- Dãy hoạt động
	Tháng 11
	
	

	
	Cacbon và các hợp chất cacbon
	Tháng 1
	
	


+ Dạy học theo định hướng GD STEM:
	Khối
	Tên hoạt động
	Thời gian thực hiện
	Tên GV thực hiện
	Ghi chú

	8
	Sự biến đổi chất
	Tháng 10
	

- Cô Võ Kim Ngân
- Cô Nguyễn Thị Ngọc Trang

	Thực hiện tiết 2/tuần 8 theo kế hoạch dạy học

	
	Dung dịch
	Tháng 4
	
	Thực hiện tiết 1/tuần 32 theo kế hoạch dạy học

	9
	
Chủ đề: kim loại
	Tháng 11
	
- Cô Nguyễn Thị Ngọc Trang
- Cô Võ Kim Ngân

	Thực hiện tiết 2/tuần 10 theo kế hoạch dạy học

	
	Chất béo
	Tháng 4
	
	Thực hiện tiết 1/tuần 30 theo kế hoạch dạy học


+ Thực hiện tiết dạy ngoài không gian lớp học và tiết học ngoài nhà trường:
	Khối
	Nội dung
	Thời gian thực hiện
	GV thực hiện
	Ghi chú

	8
	Hoạt động “Làm yaout – Bài sự biến đổi chất”
	Tháng 10
	- Cô  Võ Kim Ngân
	

	9
	Hoạt động “Làm xà phòng – Bài chất béo”
	Tháng 3
	
- Cô Nguyễn Thị Ngọc Trang
	


- Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, ôn tập cho học sinh lớp 9 (nội dung cụ thể, tránh gây áp lực cho giáo viên, học sinh).
- Khi dự giờ giáo viên thực hiện các tiết dạy bài học, chủ đề dạy học, cần căn cứ vào kế hoạch dạy học bộ môn trong năm học và sử dụng “Phiếu ghi nhận, đánh giá bài dạy, chủ đề dạy học bậc trung học” đã được Sở GDĐT phổ biến từ năm học 2014 – 2015 hoặc sử dụng 12 tiêu chí đánh giá trong công văn 5555/BGDĐT-GDTrH.
- Thực hiện chuyên đề theo định hướng phát triển năng lực của học sinh: 02 chuyên đề 
	STT
	Nội dung chuyên đề
	Thời gian thực hiện
	Ghi chú

	1
	Dạy học theo định hướng GD STEM trong chủ đề kim loại kim loại – Tiết 1 – Hóa học 9
	HKI
	Cô Nguyễn Thị Ngọc Trang thực hiện

	2
	Biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn Hóa học THCS: Dạy Hóa học gắn lý thuyết với thực tiễn
	HKII
	Cô Võ Kim Ngân thực hiện


- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm sau kiểm tra.
- Tổ chức kiểm tra và đánh giá, xếp loại học sinh phải lấy chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình làm cơ sở, đảm bảo khách quan thống nhất.
- Các bài đánh giá định kỳ, các giáo viên ra đề phải có đáp án, ma trận đề, đặc tả đề nộp cho Ban Giám hiệu trước ngày kiểm tra ít nhất 3 ngày.
* KẾ HOẠCH THÁNG:
	Thời gian
	Nội dung hoạt động
	Tổ chức thực hiện

	
Tháng 8/2020
	-Dự kiến phân công giảng dạy năm học 2020-2021:
 Khối 9: Cô Ngân, Cô Trang
 Khối 8: Cô Ngân, Cô Trang 
- Thống nhất chương trình Hóa học các khối từ tuần 1,2,3 
	- Họp tổ chuyên môn phổ biến 




- GV thống nhất theo khối dạy

	



Tháng
9/2020
	- Triển khai phương hướng nhiệm vụ môn Hóa học năm học 2020-2021 


- Lên kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8. 
-Thống nhất chương trình Hóa học các khối từ tuần 4 đến tuần 8
- Lên kế hoạch chọn đội tuyển HSG khối 8
- Sinh hoạt theo hướng nghiên cứu bài học: xây dựng “Phản ứng hóa học” dựa trên các yêu cầu cần đạt của chương trình GDPT 2018 chuẩn bị cho tiết dự giờ tháng 10- cô Ngân










- Triển khai kế hoạch học bồi dưỡng thường xuyên
	-Họp chuyên môn đầu năm triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021 theo kế hoạch của PGD và kế hoạch của trường
- Cô Ngân phụ trách BDHSG 8 

- GV thống nhất theo khối dạy

- Các thành viên trong tổ cùng thảo luận phương án
- Cô Ngân cung cấp tài liệu và hướng dẫn tổ cùng nhau biên soạn câu hỏi, thiết kế tiến trình dạy học cho bài dạy (lưu ý: tiến trình dạy học phải đảm bảo đầu đủ các hoạt động: chuyển giao nhiệm vụ,thực hiện nhiệm vụ, báo cáo và chia sẽ, đánh giá và nhận xét):
+ Cô Ngân trình bày mục tiêu và các hoạt động dự kiến thức hiện, cách tổ chức thực hiện, tiến hành, đánh giá
+ Từng thành viên tổ chuyên môn phân tích và góp ý từng hoạt động đáp ứng yêu cầu qua từng hoạt động phẩm chất và năng lực của HS được phát triển phù hợp.
- Từng thành viên lập kế hoạch BDTX và nộp lại cho tổ trưởng.

	
  
Tháng 10/2020
	-Lên kế hoạch công tác bồi dưỡng HSG: Khối 8
- Phụ đạo học sinh yếu, kém 
-Thống nhất chương trình Hóa học các khối từ tuần 9 đến tuần 12
-Thống nhất nội dung bài đánh giá định kỳ ở các khối lớp 
- Kiểm tra hoạt động sư phạm 
- Học bồi dưỡng thường xuyên module 01
- Dự giờ Hóa 8
- Sinh hoạt chuyên mốn theo hướng nghiên cứu bài học mới “Phản ứng hóa học”
+ phân tích và đánh giá tiết dạy của cô Ngân thông qua các hoạt động của HS dựa theo hướng dẫn của công văn 5555
+ góp ý và xây dựng tiết dạy bài “Chủ đề kim loại - tiết 1- Hóa 9” cho Cô Trang chuẩn bị lên tiết thao giảng tháng 11.

	-Cô Trang, Cô Ngân

- GV tổ thực hiện 
-GV thống nhất theo khối dạy

- GV thống nhất theo khối dạy

- Theo kế hoạch của nhà trường
- Các thành viên trong tổ cùng thực hiện
 - Cô Ngân
- Các thành viên trong tổ cùng thực hiện


- Cô Trang trình bày KHDH đã chuẩn bị và các thành viên trong tổ góp ý xây dựng tiết dạy đáp ứng yêu cầu qua từng hoạt động phẩm chất và năng lực của HS được phát triển phù hợp.

	


Tháng
11/2020
	- Tiếp tục học bồi dưỡng thường xuyên module 1
- Thao giảng cấp Quận: Hóa 9- Chủ đề kim loại – tiết 1 
- Kiểm tra hoạt động sư phạm  
- Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8
- Phụ đạo học sinh yếu, kém 
- Thống nhất chương trình Hóa học các khối từ tuần 13 đến tuần 17
- Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học mới: phân tích và đánh giá tiết dạy của Cô Trang dựa theo công văn 5555
- Nghiên cứu và đánh giá các bộ sách KHTN 6 do BGD triển khai (dự kiến sách sẽ được đưa về các trường vào tháng 11/2020)
	- GV tổ thực hiện

- Cô Trang thao giảng

- Theo KH của nhà trường
- Cô Ngân
- Cô Ngân, cô Trang
-  GV thống nhất theo khối dạy


- Tất cả GV tổ tham dự


- Tất cả GV tổ nghiên cứu, thảo luận và đánh giá

	

Tháng
12/2020
	- Thực hiện chuyên đề: “Dạy học theo định hướng GD STEM trong chủ đề kim loại kim loại – Tiết 1 – Hóa học 9”
- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8
- Phụ đạo học sinh yếu, kém 
- Hướng dẫn ôn tập và kiểm tra HKI- 
- Học bồi dưỡng thường xuyên module 02
- Tiếp tục nghiên cứu và đánh giá các bộ sách KHTN 6 
	- Cô Trang triển khai và tổ thảo luận góp ý.

- Cô Ngân
- Cô Ngân, cô Trang 
- GV tổ thực hiện 
- GV tổ thực hiện 
- GV tổ thực hiện
- Tất cả GV tổ nghiên cứu, thảo luận và đánh giá

	
Tháng
1-2/2021
	- Sơ kết HKI  
- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8
- Thống nhất chương trình Hóa học các khối từ tuần 19 đến tuần 24
- Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học mới: 
+ phân tích kiến thức trong chủ đề Oxi xây dựng thành chủ đề hoàn chỉnh, chú trọng phần thực tiễn. 
+ góp ý và xây dựng tiết dạy bài cho cô Ngân chuẩn bị lên tiết thao giảng tháng 3. 



- Học bồi dưỡng thường xuyên module 02 và 04
- Dự thao giảng tại trường Văn Thân
- Tiếp tục nghiên cứu và đánh giá các bộ sách KHTN 6
	- Cô Trang
- Cô Ngân 
- GV thống nhất theo khối dạy


- GV tổ cùng thực hiện




- Cô Ngân trình bày KHDH đã chuẩn bị và các thành viên trong tổ góp ý xây dựng tiết dạy đáp ứng yêu cầu qua từng hoạt động phẩm chất và năng lực của HS được phát triển phù hợp.
- GV tổ cùng thực hiện

- Tất cả GV tổ tham dự
- Tất cả GV tổ tham dự

	

Tháng
3/2021
	- Học bồi dưỡng thường xuyên module  04
- Phụ đạo học sinh yếu, kém 
- Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8
- Thống nhất chương trình Hóa học các khối từ tuần 25 đến tuần 29 
- Thống nhất nội dung đánh giá định kỳ ở các khối 
- Thao giảng tổ
- Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học mới: 
+ phân tích và đánh giá tiết dạy của thầy Cô Ngân dựa theo công văn 5555
- Dự thao giảng tại trường Văn Thân
- Đánh giá các bộ SGK môn KHTN 6 và bầu chọn bộ sách phù hợp.
	- GV tổ thực hiện 

- GV tổ thực hiện
- Cô Ngân 
- GV thống nhất theo khối dạy

- GV thống nhất theo khối dạy

- Cô Ngân
- GV tổ thực hiện



- Tất cả GV tổ tham dự
- Tất cả GV tổ cùng thực hiện

	
Tháng
4,5 /2021
	- Thống nhất chương trình Hóa học các khối từ tuần 30 đến tuần 35 
- Thực hiện chuyên đề “Biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy Hóa học THCS” 
- Hướng dẫn ôn tập và kiểm tra HKII
-Tổng kết năm học 2020-2021 
	- GV thống nhất theo khối dạy

- Cô Ngân thực hiện và tổ góp ý


- GV tổ thực hiện
- Cô Trang

	Tháng 6,7,8/2021
	- Giáo viên tổ tự bồi dưỡng và tham gia các buổi học chuyên đề, hội thảo về việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá do PGD và SGD tổ chức.
	- GV tổ thực hiện 



3. Nhiệm vụ 3: Bồi dưỡng, tập huấn giáo viên
3.1. Chỉ tiêu
- Tham gia và hoàn thành các module, các nội dung bồi dưỡng, tập huấn của theo kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng thời hạn: 100% giáo viên
- 100% GV xếp loại Giỏi
3.2. Nội dung
- Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên
- Mỗi giáo viên cần thực hiện tốt các hoạt động tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hiểu biết xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu hiểu biết ngày càng cao của học sinh.
- Kết hợp hoạt động tự bồi dưỡng của từng giáo viên với các buổi sinh hoạt chuyên đề của tổ/nhóm. 
3.3. Biện pháp thực hiện
- Thực hiện bồi dưỡng, tập huấn theo kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong hè và cả năm theo lịch của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 6.
- Căn cứ vào trình độ chuyên môn, trình độ tay nghề của đội ngũ giáo viên tổ lựa chọn các nội dung bồi dưỡng phù hợp.
- Thực hiện tập huấn nội dung chương trình mới theo thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 về Ban hành chương trình giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Nhiệm vụ 4: Đề xuất chọn SGK, tài nguyên dạy học, ấn phẩm, tài liệu lưu hành nội bộ
" Không có đề xuất"
5. Nhiệm vụ 5: Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu
  5.1. Bồi dưỡng học sinh giỏi
5.1.1. Chỉ tiêu
- Tổ chuyên môn hướng dẫn ít nhất 01 (nhóm) học sinh thực hiện, tham gia đầy đủ các Hội thi, hoạt động chuyên môn, học sinh nghiên cứu khoa học
- HSG đạt ít nhất cấp quận: 02 HS 
5.1.2. Nội dung: 
- Bám sát nội dung kiến thức cơ bản của chương trình THCS, nhấn mạnh các kiến thức trọng tâm và nâng cao lên THPT, các kiến thức liên môn,...Rèn cho học sinh kỹ năng giải quyết các dạng bài tập; mở rộng nâng cao kiến thức theo đặc trưng môn học.
- Sưu tầm đề thi, các dạng bài tập để hướng dẫn học sinh cách tự học, giải quyết vấn đề. Chú trọng kỹ năng thực hành của học sinh.
5.1.3. Biện pháp thực hiện
- Các thành viên trong tổ cùng xây dựng chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi (bộ môn, hội thi). Lồng ghép kiến thức bồi dưỡng HSG qua các giờ dạy lớp học theo nhu cầu.
- Phân công cụ thể công việc cho từng giáo viên: BDHSG 8 (Cô Ngân 3 tiết/tuần); hướng dẫn HS nghiên cứu KH, cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn (cô Trang và Cô Ngân).
- Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các học sinh tham gia học bồi dưỡng và dự thi.
5.2. Phụ đạo học sinh yếu
5.2.1. Chỉ tiêu
- Kiểm tra, rà soát, phát hiện sớm tất cả học sinh yếu không theo kịp chương trình.
- Không để học sinh diện yếu, kém phải bỏ học và không được phụ đạo, hướng dẫn giúp đỡ.
- 98% học sinh yếu bộ môn đạt trung bình trở lên.
5.2.2. Nội dung: Giáo viên xây dựng kế hoạch, nội dung dạy phụ đạo học sinh yếu theo hệ thống kiến thức kỹ năng cơ bản theo chuẩn.     
5.2.3. Biện pháp thực hiện
- Xây dựng kế hoạch, nội dung dạy phụ đạo học sinh yếu.
- Phối hợp cha mẹ học sinh, GVCN trong giáo dục học sinh. Chú ý động viên, tạo cơ hội cho học sinh yếu ngay trong giờ học chính khóa. Tổ chức học tập theo nhóm tạo điều kiện để học sinh khá giúp đỡ học sinh yếu; xây dựng đôi bạn cùng tiến.
- Mỗi giáo viên đứng lớp đều thực hiện ít nhất 1 tiết/tuần. Tiến hành thực hiện phụ đạo trước kỳ đánh giá cuối kì ít nhất 1,5 tháng.
6. Nhiệm vụ 6: Tham gia các kì thi, hội thi chuyên môn
6.1. Chỉ tiêu
- Giáo viên: Trong tổ có ít nhất 01 GV tham gia các cuộc thi do cấp trên tổ chức.
- Học sinh: 02 HS được công nhận vào đội tuyển HSG cấp quận 
6.2. Nội dung
Có sự chuẩn bị chu đáo về nội dung kiến thức và tinh thần để tham gia các cuộc thi và có khả năng đạt giải.
6.3. Biện pháp thực hiện
	- Tổ tạo mọi điều kiện để giáo viên trong tổ và học sinh tham gia đầy đủ các hội thi trong khả năng của nhà trường có thể.
- Tạo điều kiện về thời gian và động viên giáo viên và học sinh tích cực học tập để thu được kết quả cao trong các kì thi, hội thi.
7. Nhiệm vụ 7: Các hoạt động giáo dục
  7.1. Chỉ tiêu
- Tham gia 100% các hoạt động ngoại khóa giáo dục kĩ năng sống, ATGT, bảo vệ môi trường cho HS, hoạt động NGLL, hoạt động trải nghiệm sáng tạo,... theo kế hoạch đã đăng kí.
7.2. Nội dung
- Tổ trưởng nắm bắt kế hoạch và triển khai chi tiết, cụ thể các kế hoạch đến các thành viên trong tổ.
7.3. Biện pháp thực hiện
+ Hoạt động ngoại khóa:
- GV tổ tự nghiên cứu các câu hỏi chuyên đề phù hợp với nội dung chuyên đề. Xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỷ cương nề nếp, thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực hiệu quả, tham gia đầy đủ các buổi tham quan, học tập các di sản văn hóa nếu có điều kiện lồng ghép vào nội dung phù hợp của các tiết dạy
- Thực hiện các buổi ngoại khóa, tuyên truyền...
+ Hoạt động ngoài giờ lên lớp:
- Hướng dẫn việc giảng dạy các nội dung tích hợp, lồng ghép trong các bộ môn nhằm tăng cường đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giúp học sinh có thêm hiểu biết về môi trường biển, đảo của Việt Nam, về sự cần thiết phải khai thác hợp lý nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường và bảo vệ chủ quyền biển đảo.
-Thực hiện lồng ghép giáo dục trật tự ATGT theo chủ đề chủ điểm của từng tháng nhưng chủ yếu tập trung vào tháng 9 với các hình thức như thi làm khẩu hiệu, vẽ tranh biếm họa, tiểu phẩm, sân khấu hóa ... nhằm tuyên truyền, giáo dục trật tự ATGT.
- Các nội dung tích hợp, lồng ghép về Giáo dục dân số - sức khỏe - sinh sản vị thành niên; Giáo dục bảo vệ môi trường; Giáo dục kỹ năng sống; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em; Giáo dục phổ biển pháp luật; Phòng, chống tham nhũng; Giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, đảo.
- Lồng ghép trong tiết dạy NGLL thực hiện giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” gồm 5 bài:
Bài 1: Học sinh với văn hóa giao thông.
Bài 2: Tình hình trật tự ATGT đường bộ và cách xử lý khi gặp TNGT. Học sinh với văn hóa giao thông.
Bài 3: Hệ thống báo hiệu đường bộ.
Bài 4: Đi bộ, ngồi sau xe đạp, xe máy và ngồi trong ôtô an toàn.
Bài 5: Cách đi xe đạp, xe máy điện an toàn.
+ Hoạt động trải nghiệm sáng tạo: 
[bookmark: _GoBack]- Tổ chức dạy học với tiết học ngoài nhà trường, hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh: Nhằm hình thành và phát triển phẩm chất nhân cách, các năng lực tâm lý – xã hội...giúp học sinh tích luỹ kinh nghiệm riêng cũng như phát huy tiềm năng sáng tạo của cá nhân. Từ đó hình thành cho học sinh lối sống tích cực, biết cách hoàn thiện bản thân, biết tổ chức cuộc sống cá nhân, biết làm việc có kế hoạch, tinh thần hợp tác, có trách nhiệm, có ý thức công dân… và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Thực hiện công tác phối hợp với Thảo Cầm Viên Sài Gòn, các vườn rau sạch Củ Chi, Thủ Đức, Trung tâm du lịch Dần Xây trực thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ....để xây dựng các tiết học ngoài nhà trường với các chủ đề dạy học tích hợp, liên môn, phối hợp với xây dựng nội dung bài dạy cho các tiết học ngoài nhà trường. Trong năm học, tổ thực hiện ít nhất một tiết học ngoài trường (trải nghiệm làm gốm sứ ở Công ty Minh Long - Bình Dương)
+ Việc giảng dạy lồng ghép, tích hợp kỹ năng sống: 
· Kết hợp cùng kế hoạch nhà trường trong công tác giáo dục kỹ năng sống cho 04 khối lớp bằng hình thức mời báo cáo viên. Mỗi chủ đề phù hợp với lứa tuổi học sinh từng khối lớp. Bên cạnh đó, trường tích hợp lồng ghép giáo dục kỹ năng sống vào trong các bộ môn theo tài liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

8. Nhiệm vụ 8: Hoạt động dạy học, nội dung giáo dục theo Kế hoạch 2 buổi/ngày 
8.1. Chỉ tiêu: 100% học sinh học 2 buổi. (Khối 8, khối 9)
8.2. Nội dung: Đính kèm Phụ lục 2
8.3. Biện pháp:
- Thống nhất 100% các tiết buổi 2 thực hiện dạy học theo chủ đề, đặc biệt lưu ý nội dung đã được giảm tải, khắc sâu kiến thức cơ bản và rèn luyện kỹ năng cơ bản cho học sinh.
- Đối tượng: học sinh khối 8, 9 
- Thời gian dạy 2 buổi: 
+ Học kỳ I: Bắt đầu từ 07 tháng 9 năm 2020 đến hết học kỳ I.
+ Học kỳ II: Từ 07 tháng 01 năm 2021 đến hết năm học.
 9. Nhiệm vụ 9: Kiểm tra đánh giá
9.1. Chỉ tiêu
- 100% giáo viên thực hiện kiểm tra, đánh giá đúng theo Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
9.2. Nội dung
	 9.2.1. Hình thức đánh giá
- Đánh giá bằng nhận xét kết quả học tập đối với các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục.
	- Kết hợp giữa đánh giá bằng nhận xét và đánh giá bằng điểm số (các môn còn lại)
[bookmark: bookmark4]+ Đánh giá bằng nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của học sinh trong quá trình học tập môn học, hoạt động giáo dục quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
[bookmark: bookmark5]+ Đánh giá bằng điểm số kết quả thực hiện các yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng đối với môn học quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Kết quả đánh giá theo thang điểm 10, nếu sử dụng thang điểm khác thì phải quy đổi về thang điểm 10.
	Loại bài kiểm tra, đánh giá
	Hình thức
	Thời gian
	Số lần
	Ghi chú

	Đánh giá thường xuyên
	Trực tuyến hoặc trực tiếp thông qua: Hỏi - đáp, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, sản phẩm học tập, bài kiểm tra trên giấy

	-Bài kiểm tra trên giấy không quá 45 phút và không quy định giới hạn về thời gian thực hiện cho 1 bài kiểm tra đánh giá thường xuyên, tuỳ hình thức lựa chọn GV quyết định thời gian phù hợp

	Không giới hạn số lần cho mỗi học kỳ
	- GV có thể tự chọn hình thức cho bải kiểm tra đánh giá nhưng phải thể hiện trong kế hoạch cá nhân từ đầu năm và được cấp trên phê duyệt.
- Đối với bài thực hành, dự án học tập phải có hướng dẫn và tiêu chí đánh giá trước khi thực hiện.
- Đề kiểm tra phải được xây dựng trên ma trận, đặc tả của đề, đáp ứng theo mức độ yêu cầu cần đạt của môn học, hoạt động giáo dục quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
- GV phải thông báo các hình thức kiểm tra đánh giá cho HS biết ngay từ đầu năm

	Đánh giá giữa kỳ
	- Bài kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính , bài thực hành
- Dự án học tập.
	- 45 phút



- Dựa vào quy mô của dự án GV quyết định thời gian  
	01 lần mỗi học kỳ
	

	Đánh giá cuối kỳ
	- Bài kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính , bài thực hành
- Dự án học tập.
	- 45 phút



- Dựa vào quy mô của dự án GV quyết định thời gian
	01 lần mỗi học kỳ
	


Lưu ý: Số lần kiểm tra, đánh giá thường xuyên không giới hạn cho mỗi học kỳ, tuy nhiên GV cần thông báo cho HS biết trước lần kiểm tra nào là thực hiện để lấy làm điểm kiểm tra cho HK. Và điều này phải được G thể hiện cụ thể trong kế hoạch giáo dục cá nhân được cấp trên phê duyệt từ đầu năm.
9.2.2. Các loại bài kiểm tra, đánh giá
- Thống nhất các cột điểm kiểm tra, đánh giá theo quy định
	Loại bài kiểm tra, đánh giá
	Học kỳ 1
	Học kỳ 2

	
	Khối 8
	Khối 9
	Khối 8
	Khối 9

	Đánh giá thường xuyên
	03
	03
	03
	03

	Đánh giá định kỳ (gồm kiểm tra, đánh giá giữa kỳ và kiểm tra đánh giá cuối kỳ)
	02
	02
	02
	02


  9.2.3. Số điểm kiểm tra đánh giá 
	Học kì
	Khối
	Tuần

	
	
	Kiểm tra, đánh giá thường xuyên (KTĐGTX)
	Kiểm tra, đánh giá định kỳ

	
	
	
	Giữa kỳ
	Cuối kỳ

	
I
	8
	Tuần 6 (15’)
ND:
Tuần 1 – 5
(Viết)

	
Tuần 10:
ND: Bài thực hành 3 
(Thực hành)

	Tuần 15 
ND: 
Tuần 1 -15
(Hỏi – đáp)

	Tuần 8 
ND: Tuần   1 - 7 
(Viết)
	Tuần 18
ND: Tuần   1 -16
(Viết)

	
	9
	
Tuần 5 
ND:
Tuần 2 - 4
(Viết)

	
Tuần 9 
ND: bài thực hành 2
 (Viết)
 
	
Tuần 14 
ND: 
Tuần 1 - 13
(Hỏi – đáp)

	  
Tuần 10 
ND: 
Tuần 3 ->9
(Viết)
 
	Tuần 34 
ND: 
Tuần 19 ->33
(Viết)

	



II
	8
	Tuần 21 
ND: Bài thực hành 4
(Thực hành)

	Tuần 29 
ND: 
Tuần 27 – 28
(Viết)
 
	Tuần 33 
ND: 
Tuần 19 ->32
(Hỏi – đáp)

	
Tuần 26 
ND: 
Tuần 23 ->25
(Viết)
 
	Tuần 34 
ND: 
Tuần 19 ->33
(Viết)


	
	9
	Tuần 22 
ND:
Tuần 19, 22
(Viết)

	Tuần 29 
ND: 
Tuần 27 – 28
(Viết)
 
	Tuần 31 
ND: Bài thực hành 6
(Thực hành)

	
Tuần 25 
ND: 
Tuần 22 ->24
(Viết)
 
	Tuần 34 
ND: 
Tuần 19 ->33
(Viết)



Lưu ý: Điểm đánh giá thường xuyên bằng hình thức hỏi – đáp được thực hiện xuyên suốt mỗi tiết học trong học kỳ.
9.2.4. Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá
Đối với bài kiểm tra, đánh giá bằng điểm số thông qua bài kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính: đề kiểm tra phải được xây dựng theo ma trận[footnoteRef:1], đặc tả câu hỏi tự luận, trắc nghiệm khách quan hoặc trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận cần biên soạn theo mức độ cần đạt của chương trình môn học, hoạt động giáo dục[footnoteRef:2]. [1:  Công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2010 về việc hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra.]  [2:  Mức độ yêu cầu của các câu hỏi trong đề kiểm tra như sau: Nhận biết (Các câu hỏi yêu cầu học sinh nhắc lại hoặc mô tả đúng kiến thức, kĩ năng đã học theo các bài học hoặc chủ đề trong chương trình môn học, hoạt động giáo dục); Thông hiểu (Các câu hỏi yêu cầu học sinh giải thích, so sánh, áp dụng trực tiếp kiến thức, kĩ năng đã học theo các bài học hoặc chủ đề trong chương trình môn học, hoạt động giáo dục); Vận dụng (Các câu hỏi yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề đặt ra trong các tình huống gắn với nội dung các bài học hoặc chủ đề trong chương trình môn học, hoạt động giáo dục); Vận dụng cao (Các câu hỏi yêu cầu học sinh vận dụng tổng hợp kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề đặt ra trong các tình huống mới, phù hợp với mức độ cần đạt của chương trình môn học, hoạt động giáo dục).] 

Đối với kiểm tra, đánh giá bằng bài thực hành, hoặc dự án học tập: yêu cầu cần đạt của bài thực hành hoặc dự án học tập phải được hướng dẫn cụ thể bằng bảng kiểm các mức độ đạt được phù hợp với 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao của các kiến thức, kỹ năng được sử dụng.
Căn cứ vào mức độ cần đạt của chương trình môn học, hoạt động giáo dục, mức độ phát triển năng lực của học sinh, nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra, đánh giá đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao; có hướng dẫn cụ thể trước khi tổ chức thực hiện.
Không kiểm tra, đánh giá những nội dung, bài tập, câu hỏi vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của Chương trình GDPT hiện hành (Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT)
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá; chuẩn bị tốt các điều kiện để từng bước triển khai các hoạt động kiểm tra, đánh giá trực tuyến, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Hướng dẫn học sinh khối 9 tích cực chủ động trong tiếp thu kiến thức trên lớp, thực hiện tự học ở nhà.
9.3. Biện pháp thực hiện
- Tổ chức các kỳ kiểm tra nghiêm túc, đúng quy định, đúng lịch kiểm tra thống nhất, đúng thời lượng quy định, đúng nội dung và hình thức theo yêu cầu, đảm bảo kiểm tra được mục tiêu đánh giá được năng lực toàn diện của học sinh. Trước khi kiểm tra đánh giá, giáo viên cần xác định được mục tiêu năng lực cần kiểm tra, đánh giá, đảm bảo phù hợp mục tiêu giáo dục của nhà trường và của môn học hoặc hoạt động giáo dục. Xác định hình thức kiểm tra đánh giá phải đáp ứng được yêu cầu về phát triển năng lực của học sinh. 
- Lập kế hoạch kiểm tra, đánh giá cho cả năm học ( Đính kèm phụ lục 3)
10. Nhiệm vụ 10: Chương trình nhà trường
(Các nhiệm vụ khác tuỳ thuộc tình hình thực tế của nhà trường) => xem thêm KH chương trình nhà trường THCS ĐK) 
10.1. Chỉ tiêu:
- Tham gia đầy đủ các chương trình nhà trường theo kế hoạch năm học.
- Phối hợp các bộ phận nhà trường hoàn thành tốt các hoạt động theo kế hoạch. 
10.2. Biện pháp thực hiện
- Phân công GV tham gia và phụ trách hướng dẫn học sinh hoạt động.
- Động viên GV và HS cùng tham gia hoạt động.



Trên đây là kế hoạch giáo dục Tổ chuyên môn Hóa học năm học 2020 – 2021./.
	
	Quậm 6, ngày….tháng….năm 2020

	HIỆU TRƯỞNG DUYỆT




	TỔ TRƯỞNG



Nguyễn Thị Ngọc Trang







PHỤ LỤC 1
( Đính kèm kế hoạch giáo dục Tổ chuyên môn Hóa học)

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HÓA HỌC - LỚP 8
THỜI GIAN: 35 TUẦN
TỔNG SỐ TIẾT: 70 (HK 1: 18 tuần; HK 2: 17 tuần)

(Tham khảo thêm KH Giảng dạy và nội dung giảm tải để ghi các nội dung khung chương trình)


	Tuần
	Tên bài/ chủ đề
	Yêu cầu cần đạt
	Thời lượng
	PPDH/ Hình thức DH
	Phương tiện/ tài nguyên

	1
(07/09/2020 – 12/09/2020)
	Bài mở đầu môn Hóa học
	 Kỹ năng: Kỹ năng biết làm thí nghiệm, biết quan sát, làm việc theo nhóm nhỏ; Phương pháp tư duy, suy luận.
Thái độ: Học sinh có hứng thú say mê môn học, ham thích đọc sách.
	45 phút
	PP trực quan
PP thí nghiệm
	SGK


	
	Chất
	 Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, mẫu chất... rút ra được nhận xét về tính chất của chất; Phân biệt được chất và vật thể.
 Học sinh có hứng thú say mê môn học.
	45 phút
	PP trực quan

	SGK
Sách bài tập Hóa 8

	2
(14/09/2020 – 19/09/2020)
	Chất (t.t)
	 Phân biệt được chất và vật thể, chất tinh khiết và hỗn hợp; Tách được một chất rắn ra khỏi hỗn hợp dựa vào tính chất vật lí. Tách muối ăn ra khỏi hỗn hợp muối ăn và cát; So sánh tính chất vật lí của một số chất gần gũi trong cuộc sống.
 Có ý thức vận dụng kiến thức về chất vào thực tế cuộc sống.
	45 phút
	-PP trực quan, -thảo luận nhóm
-PP thí nghiệm

	SGK


	
	Bài thực hành 1
	 Sử dụng được một số dụng cụ, hoá chất để thực hiện một số thí nghiệm đơn gìản nêu ở trên; Viết tường trình thí nghiệm.
 Có ý thức nghiêm túc, cẩn thận trong học tập và trong thực hành thí nghiệm.
	45 phút
	
-PP trực quan, -thảo luận nhóm
-PP thí nghiệm
	
SGK
Sách hướng dẫn thực hành

	3
(21/09/2020 – 26/09/2020)
	Nguyên tử
	Xác định được số đơn vị điện tích hạt nhân, số p, số e, số lớp e, số e trong mỗi lớp dựa vào sơ đồ cấu tạo nguyên tử của một vài nguyên tố cụ thể.
 Hình thành thế Giới quan khoa học và tạo hứng thú cho HS trong việc học tập bộ môn.
	45 phút
	


PP thuyết trình
PP vấn đáp
	

Sơ đồ cấu tạo NT, bảng biểu
SGK


	
	Nguyên tố hóa học
	Xác định được số đơn vị điện tích hạt nhân, số p, số e, số lớp e, số e trong mỗi lớp dựa vào sơ đồ cấu tạo nguyên tử của một vài nguyên tố cụ thể.
 Hình thành thế Giới quan khoa học và tạo hứng thú cho HS trong việc học tập bộ môn.
	45 phút
	
PP trực quan
PP vấn đáp
PP giải thích

	
SGK
Tranh vẽ, bảng các nguyên tố hóa học

	

4
(28/09/2020 – 03/10/2020)

	Nguyên tố hóa học (t.t)
	 Tra bảng tìm được nguyên tử khối của một số nguyên tố cụ thể.
 Tạo hứng thú học tập bộ môn.
	45 phút
	PP trực quan, thảo luận nhóm
	SGK
Bảng biểu, phiếu học tập

	
	Đơn chất và hợp chất- Phân tử


	
Xác định được trạng thái vật lý của một vài chất cụ thể. Phân biệt một chất là đơn chất hay hợp chất theo thành phần nguyên tố tạo nên chất đó.
Tạo hứng thú say mê môn học cho học sinh.

	45 phút


	
PP nghiên cứu
PP thuyết trình
	
SGK
Tranh vẽ, Bảng biểu

	5
(05/10/2020 – 10/10/2020)
	Đơn chất và hợp chất- Phân tử (t.t)
	Hiểu được phân tử là gì? Tính phân tử khối của một số phân tử đơn chất và hợp chất.
 Tạo hứng thú say mê môn học cho học sinh.
	45 phút
	PP trực quan, thảo luận nhóm
	SGK
Tranh vẽ bảng biểu
Sách bài tập Hóa 8

	
	Bài luyện tập 1
	 Rèn luyện kĩ năng làm 1 số bài tập về xác định ngtố hóa học dựa vào nguyên tử khối; Củng cố cách tách riêng từng chất ra khỏi hổn hợp, tính phân tử khối.
 Giáo dục ý thức cẩn thận, khoa học.
	45 phút
	PP chia nhóm
 PP ôn tập
	SGK
SBT Hóa 8
Bảng nhóm, ô chữ trò chơi

	6
(12/10/2020 – 17/10/2020)
	Công thức hóa học
	Nhận xét công thức hoá học, rút ra nhận xét về cách viết công thức hoá học của đơn chất và hợp chất; Viết được công thức hoá học của chất cụ thể khi biết tên các nguyên tố và số nguyên tử của mỗi nguyên tố tạo nên một phân tử và ngược lại; Nêu được ý nghĩa công thức hoá học của chất cụ thể.
 Tạo hứng thú học tập bộ môn.
	45 phút
	PP vấn đáp
PP trực quan, thảo luận nhóm
	SGK
Mô hình Cu, H2,O2,H2O

	
	Hóa trị
	Tìm được hoá trị của nguyên tố hoặc nhóm nguyên tử theo công thức hoá học cụ thể.
 Tạo hứng thú say mê môn học cho học sinh
	45 phút
	PP vấn đáp
PP chia nhóm
PP trò chơi
	SGK
Bảng nhóm, máy vi tính

	7
(19/10/2020 – 24/10/2020)
	Hóa trị (t.t)
	 Lập được công thức hoá học của hợp chất khi biết hoá trị của hai nguyên tố hoá học hoặc nguyên tố và nhóm nguyên tử tạo nên chất.
Hình thành được tính cẩn thận, chính xác và ham thích bộ môn hoá học.
	45 phút
	PP nghiên cứu
PP chia nhóm
	SGK
Bảng nhóm, phiếu học tập

	
	Bài luyện tập 2
	 Rèn luyện kĩ năng làm bài tập xác định hoá trị của một nguyên tố trong hợp chất khi biết hoá trị của nguyên tố kia, lập công thức hoá học và tính phân tử khối của hợp chất. 
 Giáo dục ý thức cẩn thận, khoa học.
	45 phút
	
PP ôn tập/ góc
	SGK
Bảng nhóm, phiếu học tập

	8
(26/10/2020 – 31/10/2020)

	Kiểm tra giữa kì 
	
Lập CTHH, tính hoá trị của các nguyên tố, nhóm nguyên tử; Gìải bài tập hoá học.
 trung thực, tập trung.
	45 phút
	PP công tác độc lập
PP ôn tập
	Đề kiểm tra

	
	Sự biến đổi chất
	
 Quan sát được một số hiện tượng cụ thể, rút ra nhận xét về hiện tượng vật lí và hiện tượng hoá học; Phân biệt được hiện tượng vật lí và hiện tượng hoá học.
 
	45 phút
	PP vấn đáp
PP bàn tay nặn bột 
Thí nghiệm
	SGK

	9
(02/11/2020 – 07/11/2020)
	Phản ứng hóa học
	 Quan sát thí nghiệm, hình vẽ hoặc hình ảnh cụ thể, rút ra được nhận xét về phản ứng hoá học; Viết được phương trình hoá học bằng chữ để biểu diễn phản ứng hoá học; Xác định được chất phản ứng (chất tham gia, chất ban đầu) và sản phẩm (chất tạo thành).
	45 phút
	PP nghiên cứu
PP giải quyết vấn đề
	SGK
Tranh vẽ

	
	Phản ứng hóa học (t.t)
	 Quan sát thí nghiệm, hình vẽ hoặc hình ảnh cụ thể, rút ra được điều kiện và dấu hiệu để nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra.
 Say mê hóa.
	45 phút
	PP giải quyết vấn đề 
Thí nghiệm
	SGK
Sách bài tập

	10
(09/11/2020 – 14/11/2020)
	Bài thực hành 3
	 Sử dụng dụng cụ, hoá chất để tiến hành được thành công, an toàn các thí nghiệm nêu trên; Quan sát, mô tả, gìải thích được các hiện tượng hoá học; Viết tường trình hoá học.
Có ý thức nghiêm túc, cẩn thận trong học tập và trong thực hành thí nghiệm.
	45 phút
	PP thực hành thí nghiệm 
PP thảo luận
	SGK

	
	Định luật bảo toàn khối lượng
	 Quan sát thí nghiệm cụ thể, nhận xét, rút ra được kết luận về sự bảo toàn khối lượng các chất trong phản ứng hoá học; Viết được biểu thức liên hệ giữa khối lượng các chất trong một số phản ứng cụ thể; Tính được khối lượng của một chất trong phản ứng khi biết khối lượng của các chất còn lại.
	45 phút
	
PP dạy học góc
PP gợi mở, vấn đáp
Thí nghiệm
	
SGK 
Sách bài tập Hóa 8

	11
(16/11/2020 – 21/11/2020)
	Phương trình hóa học
	Biết lập phương trình hoá học khi biết các chất phản ứng (tham gia) và sản phẩm.
	45 phút
	PP nghiên cứu, giải quyết vấn đề
PP trực quan
	SGK
Tranh vẽ

	
	Phương trình hóa học (t.t)
	Xác định được ý nghĩa của một số phương trình hoá học cụ thể.
 Tính cẩn thận.
	45 phút
	PP luyện tập và thực hành
	SGK
Máy vi tính

	12
(23/11/2020 – 28/11/2020)
	Bài luyện tập 3
	Rèn kỹ năng lập phương trình hoá học.
 Giáo dục ý thức cẩn thận, khoa học.
	45 phút
	PP ôn tập, chia nhóm
	SGK
Máy vi tính

	
	Ôn tập
	 Viết phương trình hóa học và giải thích; Tính toán hóa học.

	45 phút
	PP công tác độc lập
	SGK
Bảng nhóm, phiếu học tập

	13
(30/11/2020 – 05/12/2020)
	Mol
	 Tính được khối lượng mol nguyên tử, mol phân tử của các chất theo công thức.
 Say mê hóa học.
	45 phút
	PP giải quyết vấn đề
	SGK
Tranh vẽ

	
	Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất
	 Tính được m,V của chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn khi biết lượng chất và ngược lại.
Cẩn thận, khoa học.
	45 phút
	PP nghiên cứu
PP thảo luận
	SGK
Máy vi tính

	14
(07/12/2020 – 12/12/2020)
	Luyện tập chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất
	Tính được V của chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn khi biết các đại lượng có liên quan.
Rèn kĩ năng tính toán.
	45 phút
	PP ôn tập, chia nhóm
	SGK
Bảng nhóm, phiếu học tập


	
	Tỉ khối của chất khí
	Tính được tỉ khối của khí A đối với khí B, tỉ khối của khí A đối với không khí.
Yêu thích hiện tượng hóa học.
	45 phút
	PP giải quyết vấn đề
PP gợi mở, vấn đáp
	SGK
Bảng nhóm, tranh vẽ

	15
(14/12/2020 – 19/12/2020)
	Tính theo công thức hóa học
	 Dựa vào công thức hoá học: Tính được tỉ lệ số mol, tỉ lệ khối lượng giữa các nguyên tố, giữa các nguyên tố và hợp chất; Tính được thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố khi biết công thức hoá học của một số hợp chất và ngược lại.
 Cẩn thận, tập trung.
	45 phút
	PP luyện tập và thực hành
	SGK
Bảng nhóm

	
	Tính theo công thức hóa học (t.t)
	
 Xác định được công thức hoá học của hợp chất khi biết thành phần phần trăm về khối lượng các nguyên tố tạo nên hợp chất.
Cẩn thận, tập trung.
	45 phút
	PP nghiên cứu
PP luyện tập và thực hành
	SGK
Máy vi tính

	16
(21/12/2020 – 26/12/2020)
	Tính theo phương trình hoá học
	 Tính được tỉ lệ số mol giữa các chất theo phương trình hoá học cụ thể. Tính được khối lượng chất phản ứng để thu được một lượng sản phẩm xác định hoặc ngược lại.
 
	45 phút
	PP thảo luận
PP nghiên cứu
	SGK
Sách bài tập Hóa 8
Bảng nhóm, phiếu học tập

	
	Tính theo phương trình hoá học ( TT)
	 Tính được tỉ lệ số mol giữa các chất theo phương trình hoá học cụ thể. Tính được khối lượng chất phản ứng để thu được một lượng sản phẩm xác định hoặc ngược lại. Tính được thể tích chất khí tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng hoá học.
	45 phút
	PP luyện tập và thực hành
	SGK
Máy vi tính

	17
(28/12/2020 – 02/01/2021)
	Bài luyện tập 4
	 Chuyển đổi các đại lượng, tính toán theo CTHH và PTHH.
	45 phút
	PP ôn tập
	SGK
Bảng biểu, phiếu học tập

	
	Ôn thi HKI
	Lập PTHH, tính hoá trị của các nguyên tố, nhóm nguyên tử. Gìải bài tập hoá học.
	45 phút
	PP nghiên cứu
PP luyện tập và thực hành
	Sách bài tập
Ngân hàng đề kiểm tra

	18
(04/01/2021 – 09/01/2021)
	Kiểm tra HKI
	Nội dung kiến thức  trọng tâm của chương trình  
	45 phút
	PP công tác độc lập
	

	
	Sửa bài kiểm tra HKI
	Nội dung kiến thức trọng tâm của chương trình  
	45 phút
	Ôn tập
	

	19
(11/01/2021 – 16/01/2021)
	Chủ đề: Oxi
	Tiết 1: Tính chất của oxi
 Quan sát thí nghiệm hoặc hình ảnh phản ứng của oxi S rút ra được nhận xét về tính chất hoá học của oxi. Viết được các PTHH. Tính được thể tích khí oxi (đktc) tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng.
Gây hứng thú học tập bộ môn, tính cẩn thận, khoa học, chính xác.
	45 phút
	PP trực quan
PP thí nghiệm
	SGK 
Dụng cụ, hóa chất TN

	
	Chủ đề: Oxi
	Tiết 2: Tính chất của oxi (t.t)
 Quan sát thí nghiệm hoặc hình ảnh phản ứng của  oxi với Fe rút ra được nhận xét về tính chất hoá học của oxi; Viết được các PTHH; Tính được thể tích khí oxi (đktc) tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng.
 Hình thành được tính cẩn thận, chính xác và ham thích bộ môn hoá học.
	45 phút
	PP trực quan
PP vấn đáp
	SGK
Máy tính

	20
(18/01/2021 – 23/01/2021)

	Chủ đề: Oxi
	Tiết 3: Sự oxi hóa - Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của oxi
Xác định được có sự oxi hoá trong một số hiện tượng thực tế. Nhận biết được một số phản ứng hoá học cụ thể thuộc loại phản ứng hoá hợp.
 Tích cực học tập và có ý thức bảo vệ không khí trong lành.
	45 phút
	PP thuyết trình
PP thảo luận
	SGK
Tranh vẽ, biểu bảng

	
	Chủ đề: Oxi
	Tiết 4: Oxit
 Lập được CTHH của oxit dựa vào hóa trị, dựa vào % các nguyên tố. Đọc tên oxit. Lập được CTHH của oxit. Nhận ra được oxit axit, oxit bazơ khi biết CTHH.  
 Tiếp tục củng cố lòng ham thích học tập môn hóa.
	45 phút
	PP trò chơi
PP luyện tập
	SGK
Phiếu học tập

	21
(25/01/2021 – 30/01/2021)


	Chủ đề: Oxi
	Tiết 5: Điều chế oxi. Phản ứng phân hủy
 Viết được phương trình điều chế khí O2 từ KClO3 và KMnO4. Tính được thể tích khí oxi ở điều kiện chuẩn được điều chế từ phòng thí nghiệm. Nhận biết được một số phản ứng cụ thể là phản ứng phân hủy hay hóa hợp.
 Giúp HS thích học tập bộ môn, say mê tìm hiểu.
	45 phút
	PP Thí nghiệm
PP trực quan
	SGK
Dụng cụ hóa chất điều chế khí oxi

	
	Chủ đề: Oxi
	Tiết 6: Bài thực hành 4. Điều chế - Thu khí oxi và thử tính chất hóa học của oxi
 Lắp dụng cụ điều chế khí oxi bằng phương pháp nhiệt phân KMnO4 hoặc KClO3. Thu 2 bình khí oxi, một bình khí oxi theo phương pháp đẩy không khí, một bình khí oxi theo phương pháp đẩy nước. Thực hiện phản ứng đốt cháy S trong không khí và trong oxi, đốt sắt trong O2. Quan sát thí nghiệm, nêu hiện tượng và giải thích hiện tượng. Viết phương trình phản ứng điều chế oxi và phương trình phản ứng cháy của S, dây Fe.
 Có ý thức nghiêm túc, cẩn thận trong học tập và trong thực hành thí nghiệm.
	45 phút
	PP thảo luận nhóm
PP làm thí nghiệm
	SGK
Dụng cụ hóa chất bài thực hành

	22
(01/02/2021 – 06/02/2021)




	Không khí- Sự cháy
	
 Hiểu cách tiến hành thí nghiệm xác định thành phần thể tích của không khí.
 Có ý thức giữ cho bầu không khí không bị ô nhiễm.
	45 phút
	PP trực quan
PP vấn đáp
	SGK
Máy vi tính

	
	Không khí- Sự cháy (t.t)
	
Phân biệt được sự oxi hóa chậm và sự cháy trong một số hiện tượng của đời sống và sản xuất. Biết việc cần làm khi xảy ra sự cháy.
 Có ý thức sử dụng nhiên liệu hợp lí, tránh ô nhiễm môi trường.
	45 phút
	PP thuyết trình
PP vấn đáp
	SGK
Phiếu học tâp

	23
(22/02/2021 – 27/02/2021)
	Bài luyện tập 5
	Tiếp tục rèn kĩ năng viết PTHH, kĩ năng phân biệt các loại phản ứng hoá học. Củng cố các bài tập tính theo PTHH.
 Giáo dục tính cẩn thận, chính xác.
	45 phút
	PP ôn tập
	SGK
Biểu bảng, phiếu học tập

	
	Ôn tập
	 Rèn luyện khả năng giải bài tập và ôn lại các kiến thức đã học. Xác định các chất cụ thể. Tính toán hóa học.
	45 phút
	PP công tác độc lập
PP ôn tập
	SGK
Sách bài tập Hóa 8

	24
(01/03/2021 – 06/03/2021)
	Chủ đề: Hidro
	Tiết 1: Tính chất ứng dụng của Hidro
 Quan sát thí nghiệm, hình ảnh...rút ra được nhận xét về tính chất vật lí, tính chất hóa học của hiđro.
Giúp HS có thái độ yêu thích học bộ môn hoá học.
	45 phút
	PP trực quan
PP thí nghiệm
	SGK
Dụng cụ, hóa chất TN

	
	Chủ đề: Hidro
	Tiết 2: Tính chất ứng dụng của Hidro (t.t)
Quan sát thí nghiệm, hình ảnh ...rút ra được nhận xét về tính chất hóa học của hiđro. Viết được phương trình hóa học minh họa được tính khử của hiđro. Tính được thể tích khí hiđro (đktc) tham gia phản ứng và sản phẩm.
Giúp HS có thái độ yêu thích hoc bộ môn hoá học.
	45 phút
	PP trực quan
PP thí nghiệm
	SGK
Dụng cụ, hóa chất TN

	25
(08/03/2021 – 13/03/2021)
	
	Tiết 3: Luyện tập
Viết phương trình hoá học và phân loại phản ứng, giải bài toán tính theo PTHH.
Giáo dục tính cẩn thận, chính xác.
	45 phút
	PP ôn tập

	SGK
Biểu bảng,phiếu học tập
Sách thực hành Hóa 8

	
	
	Tiết 4: Điều chế hidro. Phản ứng thế
Quan sát thí nghiệm, hình ảnh... rút ra được nhận xét về phương pháp điều chế và cách thu khí hiđro. Hoạt động của bình Kíp đơn giản. Viết được PTHH điều chế hiđro từ kim loại (Zn, Fe) và dung dịch axit (HCl, H2SO4 loãng). Nhận biết phản ứng thế trong các PTHH cụ thể. Tính được thể tích khí hiđro điều chế được ở đkc.
Giúp HS có thái độ yêu thích hoc bộ môn hoá học.
	45 phút
	PP thí nghiệm
PP trực quan
	SGK 

	26
(15/03/2021 – 20/03/2021)
	
	Tiết 5: Bài luyện tập 6
 Viết phương trình hoá học và phân loại phản ứng, giải bài toán tính theo PTHH.
Giáo dục tính cẩn thận, chính xác.
	45 phút
	PP ôn tập
PP thảo luận
	SGK
SBT Hóa 8
Phiếu học tâp, biểu bảng

	
	Bài thực hành 5
	 Lắp dụng cụ điều chế khí hiđro, thu khí hiđro bằng phương pháp đẩy không khí; Thực hiện thí nghiệm cho H2 khử CuO; Quan sát thí nghiệm, nêu hiện tượng và giải thích hiện tượng; Viết phương trình phản ứng điều chế hiđro và phương trình phản ứng giữa CuO và H2¬; Biết cách tiến hành thí nghiệm an toàn, có kết quả.    
 Có ý thức nghiêm túc, cẩn thận trong học tập và trong thực hành thí nghiệm.
	45 phút
	PP thảo luận
PP thí nghiệm
	SGK
Máy tính, máy chiếu

	27
(22/03/2021 – 27/03/2021)
	Kiểm tra giữa kì
	 Làm được bài tập về tính chất hóa học của Oxi và Hiđro
	45 phút
	PP công tác độc lập
	Đề kiểm tra

	
	Nước
	 Quan sát thí nghiệm hoặc hình ảnh thí nghiệm phân tích và tổng hợp nước, rút ra được nhận xét về thành phần của nước.
Giúp HS có thái độ yêu thích hoc bộ môn hoá học.
	45 phút
	PP giải thích
	SGK
Hình vẽ

	28
(29/03/2021 – 03/04/2021)
	Nước (t.t)
	 Viết được PTHH của nước với một số kim loại (Na, Ca...), oxit bazơ, oxit axit; 
Biết sử dụng giấy quỳ tím để nhận biết được một số dung dịch axit, bazơ cụ thể.
Có ý thức giữ cho nguồn nước không bị ô nhiễm.
	45 phút
	PP trực quan
PP thí nghiệm
PP bàn tay nặn bột/ trải nghiệm
	SGK
Dụng cụ, hóa chất TN

	
	Axit-Bazo-Muối
	 Phân loại được axit, bazơ  theo công thức hóa học cụ thể; Viết được CTHH của một số axit, bazơ; Đọc được tên một số axit, bazơ  theo CTHH cụ thể và ngược lại; Phân biệt được một số dung dịch axit, bazơ cụ thể bằng giấy quỳ tím; Tính được khối lượng một số axit, bazơ  tạo thành trong phản ứng.
Giúp HS có thái độ yêu thích học bộ môn hóa học.
	45 phút
	PP vấn đáp
PP thảo luận
	SGK
Biểu bảng

	29
(05/04/2021 – 10/04/2021)



	Axit-Bazo-Muối (t.t)
	Hiểu thế nào là Muối, biết công thức hóa học, phân loại và tên gọi của muối
Biết phân loại chất axit, bazơ, muối dựa vào công thức
Giúp HS có thái độ yêu thích hoc bộ môn hoá học.
	45 phút
	PP vấn đáp
PP thảo luận
	SGK
Biểu bảng

	
	Bài luyện tập 7
	 Viết phương trình phản ứng của nước với một số kimloại, oxit bazơ, oxit axit – Gọi tên và phân loại sản phẩm thu được, nhận biết được loại phản ứng. Viết được CTHH của một số axit, bazơ, muối khi biết hóa trị của kim loại và gốc axit, khi biết thành phần khối lượng các nguyên tố. Viết được CTHH của axit, muối, bazơ khi biết tên. Phân biệt được một số dung dịch axit, bazơ cụ thể bằng giấy quỳ tím. 
	45 phút
	PP thảo luận
PP ôn tập
	SGK
Máy vi tính

	30
(12/04/2021 – 17/04/2021)

	Bài thực hành 6
	Thực hiện các thí nghiệm trên thành công, an toàn, tiết kiệm; Quan sát thí nghiệm, nêu hiện tượng và giải thích hiện tượng; Viết PTHH minh họa kết quả thí nghiệm.
 Có ý thức nghiêm túc, cẩn thận trong học tập và trong thực hành thí nghiệm.
	45 phút
	PP trực quan
PP thí nghiệm
	SGK
Dụng cụ, hóa chất TN

	
	Chủ đề: Dung dịch
	Tiết 1: Dung dịch
Hoà tan nhanh được một số chất rắn cụ thể (đường, muối ăn, thuốc tím...) trong nước; Phân biệt được hỗn hợp với dung dịch, chất tan với dung môi, dung dịch bão hoà với dung dịch chưa bão hoà trong một số hiện tượng của đời sống hàng ngày.
	45 phút
	PP trực quan
PP thí nghiệm
PP vấn đáp
	SGK
Dụng cụ, hóa chất Thí nghiệm

	31
(19/04/2021 – 24/04/2021)
	Chủ đề: Dung dịch
	Tiết 2: Độ tan của một chất trong nước
Tra bảng tính tan để xác định được chất tan, chất không tan, chất ít tan trong nước. Thực hiện thí nghiệm đơn giản thử tính tan của một vài chất rắn, lỏng, khí cụ thể. Tính được độ tan của một vài chất rắn ở những nhiệt độ xác định dựa theo các số liệu thực nghiệm.
	45 phút
	PP trực quan
PP thí nghiệm
PP vấn đáp
	SGK
Dụng cụ, hóa chất Thí nghiệm

	
	Chủ đề: Dung dịch
	Tiết 3: Nồng độ dung dịch
Tính nồng độ phần trăm của dung dịch.
 Giáo dục tính nhanh nhẹn, cẩn thận, chính xác.
	45 phút
	PP thảo luận
	SGK
Phiếu học tập

	


32
(26/04/2021 – 01/5/2021)
	Chủ đề: Dung dịch
	Tiết 4: Nồng độ dung dịch (t.t)
Tính nồng độ mol của dung dịch
Rèn kĩ năng tính toán 

	45 phút
	PP thảo luận
PP ôn tập
	SGK
Phiếu học tập

	
	Chủ đề: Dung dịch
	Tiết 5: Pha chế dung dịch
Biết pha chế một dung dịch theo những số liệu đã tính toán.
 Giáo dục tính nhanh nhẹn, cẩn thận trong học tập.
	45 phút
	PP nghiên cứu
PP thí nghiẹm
	SGK
Thí nghiệm

	33
(04/05/2021 – 08/05/2021)
	Chủ đề: Dung dịch
	Tiết 6: Pha chế dung dịch (tt)
 HS biết cách pha loãng một dung dịch theo số liệu đã tính toán.
 Nghiêm túc, hăng say xây dựng bài, có tinh thần tập thể cao.
	45 phút
	PP ôn tập
PP thí nghiệm
	SGk
Dụng cụ, hóa chất Thí nghiệm

	
	Bài luyện tập 8
	 Rèn luyện kĩ năng tính toán theo nồng độ phần trăm và nồng độ mol với những yêu cầu cho trước.
 Nghiêm túc, có tinh thần học tập cao,hăng say xây dựng bài, có tinh thần tập thể cao.
	45 phút
	PP ôn tập
PP thảo luận nhóm
	SGK
Sách BT Hóa 8

	34
(10/05/2021 – 15/05/2021)
	Thực hành 7: Pha chế dung dịch theo nồng độ cho trước
	 Thực hiện các thí nghiệm trên thành công, an toàn, tiết kiệm; Biết pha chế một dung dịch theo những số liệu đã tính toán.
Có ý thức nghiêm túc, cẩn thận trong học tập và trong thực hành thí nghiệm.
	45 phút
	PP ôn tập
PP thí nghiệm
	SGk
Thí nghiệm
Dụng cụ, hóa chất TN

	
	Ôn thi HKII
	Rèn luyện khả năng giải bài tập và ôn lại các kiến thức đã học; Xác định các chất cụ thể; Tính toán hóa học.
	45 phút
	PP thảo luận
PP ôn tập
	Phiếu học tập

	35
(17/5/2021 - 22/5/2021)
	Kiểm tra HKII
	Nội dung kiến thức trọng tâm của chương trình
	45 phút
	PP công tác độc lập
	Đề kiểm tra

	
	Sửa bài kiểm tra HKII
	Nội dung kiến thức trọng tâm của chương trình, rút kinh nghiệm
	45 phút
	PP ôn tập
	




KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HÓA HỌC - LỚP 9 
THỜI GIAN: 35 TUẦN
TỔNG SỐ TIẾT: 70 (HK 1: 18 tuần; HK 2: 17 tuần)

(Tham khảo thêm KH Giảng dạy và nội dung giảm tải để ghi các nội dung khung chương trình)
	Tuần
	Tên bài/ chủ đề
	Yêu cầu cần đạt
	Thời lượng
	PPDH/ Hình thức DH
	Phương tiện/ tài nguyên

	1
(07/09/2020 – 12/09/2020)
	ÔN TẬP ĐẦU NĂM
	Rèn kỹ năng phân loại và gọi tên các hợp chất vô cơ, công thức chuyển đổi, nồng độ dung dịch .  
	45 phút
	-PP vấn đáp
-PP luyện tập và thực hành
	Bảng phụ

	
	ÔN TẬP ĐẦU NĂM
	Rèn kỹ năng tính toán theo PTHH 
	45 phút
	-PP vấn đáp
-PP luyện tập và thực hành
	Bảng phụ

	2
(14/09/2020 – 19/09/2020)
	 Chủ đề: Oxit


	Tiết 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit
Quan sát thí nghiệm và rút ra tính chất hoá học của oxit bazơ, oxit axit. 
	45 phút
	-PP nghiên cứu
-PP làm thí nghiệm
	-SGK
-Dụng cụ hóa chất thí nghiệm

	
	Chủ đề: Oxit


	
Tiết 2 : Một số oxit quan trọng
Dự đoán, kiểm tra và kết luận được về tính chất hóa học của một số oxit
	

45 phút


	-PP trực quan
-PP làm thí nghiệm
	-SGK
-Dụng cụ hóa chất thí nghiệm

	3
(21/09/2020 – 26/09/2020)
	Chủ đề: Axit 

	Tiết 1: Tính chất hóa học của axit
Quan sát thí nghiệm và rút ra kết luận về tính chất hoá học của axit nói chung.
	45 phút
	-PP nghiên cứu
-PP làm thí nghiệm
	-SGK
-Dụng cụ hóa chất thí nghiệm

	
	Chủ đề: Axit


	Tiết 2 : Một số axit quan trọng
Sử dụng an toàn các axit trong quá trình làm thí nghiệm- Viết các phương trình hoá học chứng minh tính chất của axit HCl, H2SO4 loãng và H2SO4 đặc, nóng.
	45 phút
	-PP luyện tập và thực hành
	-SGK


	

4
(28/09/2020 – 03/10/2020)

	Chủ đề: Axit


	Tiết 3: Luyện tập Axit
- Nhận biết axit HCl, H2SO4 và dung dịch muối sunfat.
- Vận dụng những kiến thức về axit để giải bài tập định tính và định lượng.
	45 phút
	-PP thảo luận
-PP làm thí nghiệm
	-Phiếu học tâp, biểu bảng
-Dụng cụ hóa chất thí nghiệm

	
	Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit
	Nhận biết axit HCl, H2SO4 và dung dịch muối sunfat. Vận dụng những kiến thức về axit để giải bài tập định tính và định lượng.
	45 phút
	-PP thảo luận
-PP dạy học góc
	Phiếu học tâp, biểu bảng

	5
(05/10/2020 – 10/10/2020)
	Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit


	Sử dụng dụng cụ và hóa chất để tiến hành an toàn. Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng và viết được các phương trình hoá học của thí nghiệm.

	45 phút




	-PP trực quan
-PP làm thí nghiệm
	-SGK
-Dụng cụ hóa chất thí nghiệm

	
	Ôn tập

	Viết các PTHH minh họa cho tính chất hóa học của oxit và axit, bài tập tính theo PTHH

	45 phút
	-PP công tác độc lập
	-Đề kiểm tra
-Phiếu học tập

	6
(12/10/2020 – 17/10/2020)
	Chủ đề: Bazơ


	Tiết 1: Tính chất hóa học của bazơ
Quan sát thí nghiệm và rút ra kết luận về tính chất của bazơ, tính chất riêng của bazơ không tan.Viết các PTHH minh họa cho tính chất hóa học của bazơ.
	45 phút



	-PP nghiên cứu
-PP làm thí nghiệm
	-SGK
-Dụng cụ hóa chất thí nghiệm

	
	Chủ đề: Bazơ


	Tiết 2: Một số bazo quan trọng
- Nhận biết môi trường dung dịch bằng chất chỉ thị màu (giấy quỳ tím hoặc dung dịch phenoℓphtalêin); nhận biết được dung dịch NaOH - Viết các phương trình hoá học minh hoạ tính chất hoá học của dd NaOH, Ca(OH)2 
	45 phút
	-PP nghiên cứu
-PP làm thí nghiệm
	-SGK
-Dụng cụ hóa chất thí nghiệm

	7
(19/10/2020 – 24/10/2020)
	Chủ đề: Muối

	Tiết 1: Tính chất hóa học của muối
Tiến hành một số thí nghiệm, quan sát giải thích hiện tượng, rút ra được kết luận về tính chất hoá học của muối.- Viết được các phương trình hoá học minh hoạ
	45 phút
	-PP nghiên cứu
-PP làm thí nghiệm
	-SGK
-Dụng cụ hóa chất thí nghiệm

	
	Chủ đề: Muối

	Tiết 2: Một số muối quan trọng
Vận dụng những tính chất của NaCl trong thực hành và bài tập.
	45 phút
	
	-PP thuyết trình

	8
(26/10/2020 – 31/10/2020)

	Phân bón hóa học



	Biết tính toán để tìm thành phần % theo khối lượng của các nguyên tố dinh dưỡng trong phân bón và ngược lại.

	45 phút


	-PP trực quan
-PP vấn đáp
	Các mẫu phân đạm Urê; lân (lân thao) ; kali đỏ

	
	Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ


	Vận dụng những hiểu biết về mối quan hệ này để giải thích những hiện tượng tự nhiên, áp dụng trong đời sống và sản xuất.Vận dụng mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ để làm bài tập hóa học.
	45 phút
	-PP thảo luận nhóm
	
sơ đồ mối quan hệ giữa các chất 


	9
(02/11/2020 – 07/11/2020)
	Luyện tập chương 1:Các loại hợp chất vô cơ
	HS biết giải bài tập liên quan đến những tính chất hóa học của các loại hợp chất vô cơ
	45 phút
	-PP luyện tập và thực hành
	Phiếu học tâp, biểu bảng

	
	Thực hành tính chất hóa học của bazơ và muối
	Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn. Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng và viết được các PTHH của thí nghiệm.
	45 phút
	-PP nghiên cứu
-PP làm thí nghiệm
	-SGK
-Dụng cụ hóa chất thí nghiệm

	10
(09/11/2020 – 14/11/2020)
	Kiểm tra giữa kì
	Rèn kỹ năng tính toán theo PTHH,Viết PTHH thể hiện tính chất hoá học của các hợp chất vô cơ
	45 phút
	-PP công tác độc lập
	Đề + Ma trận + Đáp án

	
	Chủ đề: Tính chất của kim loại- Dãy hoạt động hoá học của kim loại
	Tiết 1: Tính chất vật lý của kim loại
Biết thực hiện thí nghiệm đơn giản, quan sát, mô tả hiện tựơng , nhận xét và rút ra kết luận về từng tính chất vật lý và ứng dụng các tính chất này trong cuộc sống 
	45 phút
	-PP nghiên cứu
-PP thuyết trình
	-SGK
-Dụng cụ hóa chất thí nghiệm

	11
(16/11/2020 – 21/11/2020)
	Chủ đề: Tính chất của kim loại- Dãy hoạt động hoá học của kim loại
	Tiết 2: Tính chất hóa học của kim loại
Tiến hành TN, quan sát, giải thích và nhận xét.Từ phản ứng của kim loại, khái quát để rút ra TCHH của kim loại.
	45 phút
	-PP nghiên cứu
-PP làm thí nghiệm
	-SGK
-Dụng cụ hóa chất thí nghiệm

	
	Chủ đề: Tính chất của kim loại- Dãy hoạt động hoá học của kim loại
	Tiết 3: Dãy hoạt động hoá học của kim loại
Viết PTHH biểu diễn t/c của kim loại. Dự đoán được phản ứng của kim loại và dd muối.
	45 phút
	-PP trực quan
-PP làm thí nghiệm
	-SGK
-Dụng cụ hóa chất thí nghiệm

	12
(23/11/2020 – 28/11/2020)
	Nhôm



	Biết dự đoán tính chất hóa học của nhôm từ tính chất chung của kim loại, biết vị trí của nhôm trong dãy HĐHH.Dự đoán nhôm có phản ứng với dd kiềm.Viết được PTHH của nhôm.
	45 phút
	-PP nghiên cứu
-PP làm thí nghiệm
	-SGK
-Dụng cụ hóa chất thí nghiệm

	
	Sắt


	Biết dự đoán tính chất hóa học của sắt từ tính chất chung của kim loại, biết vị trí của sắt trong dãy hoạt động hoá học. Viết được các PTHH minh họa tính chất hóa học của sắt. Sắt là kim loại có nhiều hóa trị.
	45 phút
	-PP nghiên cứu
-PP làm thí nghiệm
	-SGK
-Dụng cụ hóa chất thí nghiệm

	13
(30/11/2020 – 05/12/2020)
	Hợp kim sắt: Gang – thép

	Viết được PTHH chính xảy ra trong quá trình sản xuất gang thép. Tính khối lượng Fe tham gia phản ứng. Tính toán theo hiệu suất phản ứng.
	45 phút
	-PP trực quan
-PP giải thích
	-SGK
-Mẫu hợp kim sắt (gang, thép

	
	Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

	Quan sát một số thí nghiệm và rút ra nhận xét về một số yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại. Nhận biết được hiện tượng ăn mòn kl trong thực tế. Vận dụng kiến thức để bảo vệ một số đồ vật bằng kim loại trong gia đình.
	45 phút
	-PP thuyết trình
	- SGK, Máy tính
-Một số đồ dùng đã bị gỉ
-Tranh vẽ

	14
(07/12/2020 – 12/12/2020)
	Luyện tập chương 2: Kim loại

	Biết hệ thống hóa rút ra những kiến thức cơ bản chung. Biết so sánh để rút ra tính chất giống và khác nhau giữa nhôm - sắt. Vận dụng kiến thức giải các bài tập định tính, định lượng
	45 phút
	-PP ôn tập
	-SGK
-Sách bài tập

	
	Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt
	Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm. Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết được các phương trình hoá học.
	45 phút
	-PP nghiên cứu
-PP làm thí nghiệm
	-SGK
-Dụng cụ hóa chất thí nghiệm

	15
(14/12/2020 – 19/12/2020)
	Tính chất chung của phi kim
	Quan sát thí nghiệm, hình ảnh thí nghiệm và rút ra nhận xét về tính chất hoá học của phi kim. Viết một số PTHH theo sơ đồ chuyển hoá của phi kim.
	45 phút
	-PP nghiên cứu
	
-SGK
-Máy tính

	
	Clo




	Dự đoán, kiểm tra, kết luận được tính chất hoá học của Clo và viết các PTHH..Nhận biết được khí Clo bằng giấy màu ẩm. Tính thể tích khí clo tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng hoá học ở điều kiện tiêu chuẩn.
	45 phút
	-PP nghiên cứu
-PP vấn đáp
	
-SGK
-Tranh vẽ

	16
(21/12/2020 – 26/12/2020)
	Clo (t.t)



	Dự đoán, kiểm tra, kết luận được tính chất hoá học của Clo và viết các PTHH..- Nhận biết được khí Clo bằng giấy màu ẩm.- Tính thể tích khí clo tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng hoá học ở điều kiện tiêu chuẩn
	45 phút
	-PP nghiên cứu
-PP vấn đáp
	-SGK
-Tranh vẽ


	
	Chủ đề: Cacbon và các hợp chất cacbon



	Tiết 1: Cacbon
Quan sát thí nghiệm, hình ảnh thí nghiệm và rút ra nhận xét về tính chất của cacbon.- Viết các PTHH của cacbon với oxi, với một số oxit kim loại- Tính lượng cacbon và hợp chất của cacbon trong phản ứng hoá học.
	45 phút
	-PP nghiên cứu
-PP vấn đáp
	-SGK
-Máy tính


	17
(28/12/2020 – 02/01/2021)
	Chủ đề: Cacbon và các hợp chất cacbon

	Tiết 2: Các oxit của cacbon
Xác định phản ứng có thực hiện được hay không và viết các PTHH.- Nhận biết khí CO2, một số muối cacbonat cụ thể.
	45 phút
	-PP nghiên cứu
-PP vấn đáp
	-SGK
-Máy tính


	
	Ôn tập HKI




	Hoàn thành chuỗi biến hóa hóa học+  Nhận biết dung dịch+ Chọn chất có phản ứng xảy ra. Tính toán theo PTHH


	45 phút
	-PP ôn tập
	-Đề  cương ôn tập cho HS chuẩn bị ở nhà.
-Phiếu học tập
-Bảng phụ

	18
(04/01/2021 – 09/01/2021)
	Kiểm tra HKI
	 
	45 phút
	

	Đề kiểm tra

	
	Sửa bài kiểm tra HKI
	 
	45 phút
	-PP vấn đáp
	Đề kiểm tra

	19

(11/01/2021 – 16/01/2021)

	Chủ đề: Cacbon và các hợp chất cacbon

	Tiết 3: Axit cacbonic và muối cacbonat
Biết tiến hành thí nghiệm chứng minh tính chất hóa học muối cacbonat. Biết quan sát hiện tượng, giải thích và rút ra kết luận về tính chất dễ bị phân hủy của muối cacbonat.
	45 phút
	-PP nghiên cứu
-PP làm thí nghiệm
	-SGK
-Dụng cụ hóa chất thí nghiệm

	
	Silic.Công nghiệp Silicat






	- Đọc và tóm tắt được thông tin về Si, SiO2- Viết được các PTHH minh hoạ cho tính chất của Si, SiO2
	45 phút
	-PP thuyết trình
	- Mẫu vật về đồ gốm,sứ, thủy tinh, ximăng
- Tranh vẽ về sản xuất đồ gốm, sứ, thủy tinh, xi măng
-Máy tính

	



20

(18/01/2021 – 23/01/2021)

	Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học



	Quan sát bảng tuần hoàn, ô nguyên tố cụ thể, nhóm I và VII, chu kì 2, 3 và rút ra nhận xét về ô nguyên tố, về chu kỳ và nhóm. Từ cấu tạo nguyên tử của một số nguyên tố điển hình (thuộc 20 nguyên tố đầu tiên) suy ra vị trí và tính chất hoá học cơ bản của chúng và ngược lại.So sánh tính kim loại hoặc tính phi kim của một nguyên tố cụ thể với các nguyên tố lân cận (trong số 20 nguyên tố đầu tiên
	45 phút
	-PP trực quan
-PP vấn đáp
	-SGK
- Bảng hệ thống tuần hoàn 
- Sơ đồ cấu tạo một số nguyên tử phóng to, tranh vẽ

	
	Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (t.t)

	Quy luật biến đổi tính kim loại, phi kim trong chu kì và nhóm. Lấy ví dụ minh hoạ.- Ý nghĩa của bảng tuần hoàn: Sơ lược về mối liên hệ giữa cấu tạo nguyên tử, vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn và tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố đó.
	45 phút
	-PP trực quan
-PP vấn đáp
	-SGK
- Bảng hệ thống tuần hoàn 
- Sơ đồ cấu tạo một số nguyên tử phóng to, tranh vẽ

	21

(25/01/2021 – 30/01/2021)


	Luyện tập chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

	Chọn chất thích hợp, lập sơ đồ dãy chuyển đổi. Viết phương trình hóa học.



	45 phút
	-PP thảo luận nhóm
	- Tranh vẽ, sơ đồ 1, sơ đồ 2, sơ đồ 3  trong SGK/ trang 102 và 103
- Bảng tuần hoàn các NTHH

	
	Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng
	Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các TN trên. Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết được các PTHH

	45 phút


	-PP làm thí nghiệm
	-SGK
-Dụng cụ hóa chất thí nghiệm

	




22

(01/02/2021 – 06/02/2021)




	Khái niệm về hợp chất hữu cơ


	Phân biệt được chất vô cơ hay hữu cơ theo CTPT, phân loại chất hữu cơ theo hai loại : hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocachon. Quan sát thí nghiệm, rút ra kết luận. Tính % các nguyên tố trong một hợp chất hữu cơ
	45 phút
	-PP nghiên cứu
-PP vấn đáp
	-SGK


	
	Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ





	Quan sát mô hình cấu tạo phân tử, rút ra được đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ- Viết được một số công thức cấu tạo (CTCT) mạch hở, mạch vòng của một số chất hữu cơ đơn giản (< 4C) khi biết CTPT


	45 phút
	-PP trực quan
	- Mô hình lắp ráp cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
- Tranh vẽ công thức cấu tạo các hợp chất hữu cơ trong bài học

	23

(22/02/2021 – 27/02/2021)
	Metan

	Quan sát thí nghiệm, hiện tượng thực tế, hình ảnh thí nghiệm, rút ra nhận xét. Viết PTHH dạng công thức phân tử và CTCT thu gọn
	45 phút
	-PP nghiên cứu
-PP quan sát thí nghiệm
	-SGK
-Dụng cụ hóa chất thí nghiệm

	
	Etilen


	Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, mô hình rút ra được nhận xét về cấu tạo và tính chất etilen. Viết các PTHH dạng công thức phân tử và CTCT thu gọn. Phân biệt khí etilen với khí metan bằng PP hóa học
	45 phút
	-PP nghiên cứu
-PP quan sát thí nghiệm
	-SGK
-Máy tính

	24

(01/03/2021 – 06/03/2021)
	Axetilen



	Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, mô hình rút ra được nhận xét về cấu tạo và tính chất axetilen. Viết các PTHH dạng công thức phân tử và CTCT thu gọn. Phân biệt khí axetilen với khí me tan bằng phương pháp hóa học. Cách điều chế axetilen từ CaC2 và CH4
	45 phút
	-PP nghiên cứu
-PP quan sát thí nghiệm
	-SGK
-Dụng cụ hóa chất thí nghiệm

	
	Luyện tập 


	Viết CTCT một số hiđrocacbon. Viết PTHH thể hiện tính chất hóa học của các hiđrocacbon. Phân biệt một số hiđrocacbon;Viết PTHH thực hiện chuyển hóa tính toán theo PTHH
	45 phút
	-PP ôn tập
	Phiếu học tâp, biểu bảng

	25

(08/03/2021 – 13/03/2021)
	Kiểm tra giữa kì
	Viết CTCT một số hiđrocacbon. Viết PTHH thể hiện tính chất hóa học của các hiđrocacbon. Phân biệt một số hiđrocacbon. Viết PTHH thực hiện chuyển hóa tính toán theo PTHH. 
	45 phút
	-PP công tác độc lập
	-Đề kiểm tra


	
	Dầu mỏ và khí thiên nhiên


	Đọc trả lời câu hỏi, tóm tắt được thông tin về dầu mỏ, khí thiên nhiên và ứng dụng của chúng. Sử dụng có hiệu quả một số sản phẩm dầu mỏ và khí  thiên nhiên. Biết cách sử dụng được nhiên liệu có hiệu quả, an toàn trong cuộc sống hằng ngày.
	45 phút
	-PP thuyết trình
	-Máy tính

	26

(15/03/2021 – 20/03/2021)
	Nhiên liệu


	Đọc trả lời câu hỏi, tóm tắt được thông tin về dầu mỏ, khí thiên nhiên và ứng dụng của chúng. Sử dụng có hiệu quả một số sản phẩm dầu mỏ và khí  thiên nhiên. Biết cách sử dụng được nhiên liệu có hiệu quả, an toàn trong cuộc sống hằng ngày.
	45 phút
	-PP nghiên cứu
-PP vấn đáp
	-Máy tính

	
	Luyện tập chương 4: Hidrocacbon - Nhiên liệu


	Viết CTCT một số hiđrocacbon. Viết PTHH thể hiện tính chất hóa học của các hiđrocacbon. Phân biệt một số hiđrocacbon. Viết PTHH thực hiện chuyển hóa tính toán theo PTHH

	45 phút
	-PP ôn tập
-PP thảo luận nhóm
	Bảng phụ: Tổng kết các loại hidrocacbon 
- Phiếu học tập
- Hệ thống câu hỏi ôn tập
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(22/03/2021 – 27/03/2021)
	Thực hành: Tính chất hóa học của hidrocacbon

	Lắp dụng cụ điều chế khí C2H2 từ CaC2. Thực hiện phản ứng cho C2H2 tác dụng với dung dịch Br2 và đốt cháy axetilen. Quan sát thí nghiệm, nêu hiện tượng và giải thích hiện tượng
	45 phút
	-PP nghiên cứu
-PP quan sát thí nghiệm
	-SGK
-Dụng cụ hóa chất thí nghiệm

	
	Rượu etylic




	Quan sát mô hình phân tử, thí nghiệm, mẫu vật, hình ảnh ...rút ra được nhận xét về đặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất hóa học. Viết các PTHH dạng công thức phân tử và CTCT thu gọn
	45 phút
	-PP nghiên cứu
-PP quan sát thí nghiệm
-PP trực quan
	-SGK
-Dụng cụ hóa chất thí nghiệm

	28

(29/03/2021 – 03/04/2021)
	Axit axetic


	Quan sát mô hình phân tử, thí nghiệm, mẫu vật, hình ảnh ...rút ra được nhận xét về đặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất hóa học.
	45 phút
	-PP trực quan
	-SGK
-Mô hình phân tử

	
	Axit axetic


	Dự đoán, kiểm tra và kết luận được về tính chất hóa học của axit axetic. Phân biệt axit axetic với rượu etylic và chất lỏng khác.
	45 phút
	-PP nghiên cứu
-PP quan sát thí nghiệm
	-SGK
-Dụng cụ hóa chất thí nghiệm

	



29

(05/04/2021 – 10/04/2021)



	Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic.







	Thiết lập được sơ đồ mối liên hệ giữa Etilen, rượu etylic, axit axetic, este etylaxetat. Viết các PTHH minh họa cho các mối liên hệ. Tính hiệu suất phản ứng este hóa, tính % khối lượng các chất trong hỗn hợp lỏng.



	45 phút
	-PP ôn tập
-PP thảo luận nhóm
	- Sơ đồ liên hệ giữa Etilen, rượu etylic và axetic.
- Hệ thống câu hỏi, bài tập ôn tập.
- Bảng phụ, phiếu học tập.

	
	Ôn tập



	Viết CTCT của rượu etylic, axit axetic, CT chung và CTCT của một số chất đơn giản. Viết PTHH thể hiện t/c hóa học của các chất trên. Phân biệt hóa chất. Tính toán theo PTHH
	45 phút
	
	Phiếu học tâp, biểu bảng

	





30

(12/04/2021 – 17/04/2021)

	


Chất béo


	Quan sát thí nghiệm, hình ảnh...rút ra được nhận xét về công thức đơn giản, thành phần cấu tạo và tính chất của chất béo. Viết được PTHH phản ứng thủy phân. Tính khối lượng xà phòng thu được theo hiệu suất.
	45 phút
	-PP nghiên cứu
-PP quan sát thí nghiệm
	-SGK
-Dụng cụ hóa chất thí nghiệm

	
	Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo






	Viết CTCT của rượu etylic, axit axetic, CT chung và CT của một số chất béo đơn giản. Viết PTHH thể hiện t/c hóa học của các chất trên. Phân biệt chất lỏng. Tính toán theo PTHH



	45 phút
	-PP thảo luận
-PP ôn tập
	* Bảng tổng kết công thức, tính chất của rượu Etylic, Axit axetic, chất béo.
* Hệ thống câu hỏi, bài tập.

	31

(19/04/2021 – 24/04/2021)
	Thực hành: Tính chất hóa học của rượu và axit 
	Thực hiện thí nghiệm chứng tỏ axit axetic có những tính chất chung của một axit (tác dụng với CuO, CaCO3 quỳ tím, Zn). Thực hiện thí nghiệm điều chế este etyl axetat. Viết PTHH minh họa.
	45 phút
	-PP nghiên cứu
-PP quan sát thí nghiệm
	-SGK
-Dụng cụ hóa chất thí nghiệm

	
	Chủ đề: Glucozo và Saccarozo


	Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, mẫu vật ...rút ra nhận xét về tính chất của glucozơ. Viết được các PTHH. Phân biệt dung dịch glucozơ với rượu etylic và axit axetic
	45 phút
	-PP nghiên cứu
-PP quan sát thí nghiệm
	-SGK
-Dụng cụ hóa chất thí nghiệm
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(26/04/2021 – 01/5/2021)


	Tinh bột và xenlulôzo



	Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, mẫu vật ...rút ra nhân xét về tính chất của tinh bột và xenlulozơ. Viết được các PTHH của phản ứng thủy phân tinh bột hoặc xenlulozơ. Phân biệt tinh bột với xenlulozơ
	45 phút
	-PP thảo luận nhóm
-PP ôn tập
	-SGK
- Phiếu học tập

	
	Protein


	Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, mẫu vật ...rút ra nhận xét về tính chất. Viết được sơ đồ phản ứng thủy phân protein. 
	45 phút
	-PP thảo luận nhóm
-PP ôn tập
	-SGK
- Phiếu học tập

	
33

(04/05/2021 – 08/05/2021)
	Polime

	Viết được PTHH trùng hợp tạo thành PE,PVC,...từ các monome
	45 phút
	-PP nghiên cứu
	-SGK
-Tranh vẽ

	
	Thực hành tính chất hóa học của gluxit




	Thực hiện thành thạo phản ứng tráng gương.  Quan sát thí nghiệm, nêu hiện tượng và giải thích hiện tượng. Trình bày bài làm nhận biết các dung dịch nêu trên. Viết PTHH minh họa các thí nghiệm đã thực hiện
	45 phút
	-PP thực hành, thảo luận
	
Thí nghiệm

	34

(10/05/2021 – 15/05/2021)
	Ôn tập

	Mối liên hệ giữa các loại chất vô cơ. Phản ứng hóa học thể hiện mối liên hệ
	45 phút
	-PP thảo luận nhóm
-PP ôn tập
	- Phiếu học tập

	
	Ôn tập 

	Mối liên hệ giữa các loại chất hữu cơ. Phản ứng hóa học thể hiện mối liên hệ đó
	45 phút
	-PP thảo luận nhóm
-PP ôn tập
	- Phiếu học tập

	35
(17/5/2021 - 22/5/2021)
	Kiểm tra HKII
	 
	45 phút
	
	-Đề kiểm tra

	
	Sửa bài kiểm tra HKII
	 
	45 phút
	-PP vấn đáp,..
	-Đề kiểm tra



PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH 2 BUỔI/NGÀY
KHỐI 8:
	TUẦN
	TIẾT
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	1
	1
	Rèn kỹ năng xác định vật thể và chất
	 

	2
	1
	Rèn kỹ năng xác định hỗn hợp và chất tinh khiết
	 

	3
	1
	Rèn kỹ năng viết KHHH và đọc tên nguyên tố khi biết KHHH và ngược lại, tra bảng tìm NTK của 1 nguyên tử
	 

	4
	1
	Rèn kỹ năng so sánh sự nặng nhẹ giữa các nguyên tử, tra bảng tìm NTK của 1 nguyên tử
	 

	5
	1
	Rèn kỹ năng xác định đơn chất, hợp chất tính phân tử khối
	 

	6
	1
	Rèn kỹ năng so sánh sự nặng nhẹ giữa các phân tử, lập CTHH dựa vào số nguyên tử mỗi nguyên tố
	 

	7
	1
	Rèn kỹ năng tìm hóa trị 1 nguyên tố, lập CTHH hợp chất dựa vào hóa trị
	 

	8
	1
	Rèn kỹ năng xác định hiện tượng vật lý, hóa học
	 

	9
	1
	Rèn kỹ năng viết phương trình chữ, xác định chất tham gia và sản phẩm
	 

	10
	1
	Rèn kỹ năng vận dụng Định luật bảo toàn khối lượng tìm khối lượng 1 chất trong phản ứng
	 

	11
	1
	Rèn kỹ năng cân bằng phương trình phản ứng
	 

	12
	1
	Luyện tập chương 2
	 

	13
	1
	Rèn kỹ năng vận dụng các công thức chuyển đổi giữa số mol (n), khối lượng (m).
	 

	14
	1
	Rèn kỹ năng vận dụng các công thức chuyển đổi giữa số mol (n) và thể tích (V) 
	 

	15

	1

	Rèn kỹ năng dựa vào CTHH tính % khối lượng các nguyên tố, lập CTHH hợp chất dựa vào %  khối lượng nguyên tố 
	 

	16
	1
	Rèn kỹ năng vận dụng các bước tính theo PTHH
	 

	17
	1
	Luyện tập
	 

	18
	1
	Rèn kỹ năng viết PTHH về TCHH của oxi
	 

	19
	1
	Rèn kỹ năng lập CTHH Oxit, phân loại và gọi tên oxit
	 

	20
	1
	Rèn kỹ năng viết PTHH điều chế oxi, tính toán tìm thể tích oxi ở đktc trong phản ứng điều chế 
	 

	21
	1
	Luyện tập không khí và sự cháy
	 

	22
	1
	Luyện tập chương oxi - không khí
	 

	23
	1
	Luyện tập 
	 

	24
	1
	Rèn kỹ năng viết PTHH về TCHH của Hidro, tính thể tích Hidro tham gia phản ứng và sản phẩm
	 

	25
	1
	Rèn kỹ năng viết PTHH điều chế Hidro, phân loại phản ứng hóa học
	 

	26
	1
	Rèn kỹ năng viết PTHH về TCHH của nước
	 

	27
	1
	Rèn kỹ năng phân loại và gọi tên axit, bazo, muối
	 

	28
	1
	Luyện tập 
	 

	29
	1
	Rèn kỹ năng tính độ tan một chất trong nước
	 

	30
	1
	Rèn kỹ năng vận dụng công thức nồng độ % dung dịch để tìm các đại lượng có liên quan
	 

	31
	1
	Rèn kỹ năng vận dụng công thức nồng độ mol dung dịch để tìm các đại lượng có liên quan
	 

	32
	1
	Luyện tập
	 

	33
	1
	Ôn tập
	 




KHỐI 9:
	TUẦN
	TIẾT
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	1
	1
	Rèn kĩ năng đọc tên, phân loại hợp chất vô cơ 
	 

	2
	1
	Rèn kỹ năng viết PTHH về TCHH của oxit, phân biệt được 1 số chất cụ thể 
	 

	3
	1
	Rèn kỹ năng viết PTHH thể hiện TCHH của axit
	 

	4
	1
	Rèn kĩ năng giải bài tính theo PTHH
	 

	5
	1
	Luyện tập về TCHH oxit và axit
	 

	6
	1
	Rèn kỹ năng viết PTHH thể hiện TCHH của bazo
	 

	7
	1
	Rèn kỹ năng viết PTHH về TCHH của muối
	 

	8
	1
	Rèn kỹ năng  nhận biết 1 số muối
	 

	9
	1
	Luyện tập các hợp chất vô cơ
	 

	10
	1
	Rèn kỹ năng giải bài toán tính theo PTHH tìm nồng độ dung dịch thu được
	 

	11
	1
	Rèn kỹ năng: vận dụng dãy hoạt động hóa học kim loại dự đoán phản ứng, PTHH kim loại
	 

	12
	1
	Rèn kỹ năng viết PTHH về tính chất hóa học của nhôm, sắt
	 

	13
	1
	Rèn kỹ năng: nhận biết kim loại nhôm, sắt, bài toán hỗn hợp 1 chất phản ứng
	 

	14
	1
	Rèn kỹ năng tính theo PTHH tìm khối lượng kim loại trong phản ứng
	 

	15
	1
	Rèn kỹ năng viết PTHH về tính chất hóa học của phi kim
	 

	16
	1
	Rèn kỹ năng viết PTHH về TCHH, điều chế Clo, tìm khối lượng/ thể tích khí Clo trong phản ứng
	 

	17
	1
	Luyện tập
	 

	18
	1
	Rèn kỹ năng viết PTHH thể hiện TCHH muối cacbonat
	 

	19
	1
	Rèn kỹ năng sử dụng bảng tuần hoàn hóa học và giải các bài tập.    
	 

	20
	1
	Luyện tập chương 3 
	 

	21
	1
	Rèn kỹ năng: phân loại hợp chất hữu cơ và vẽ cấu tạo phân tử của 1 số chất
	 

	22
	1
	Rèn kỹ năng viết PTHH thể hiện TCHH của metan, giải bài toán xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ
	 

	23
	1
	Rèn kỹ năng viết PTHH về TCHH của etilen
	 

	24
	1
	Rèn kỹ năng viết PTHH về TCHH của axetilen.
	 

	25
	1
	Luyện tập chương 4
	 

	26
	1
	Rèn kỹ năng viết PTHH thể hiện TCHH, điều chế rượu etylic
	 

	27
	1
	Rèn kỹ năng viết PTHH thể hiện TCHH, điều chế điều chế axit axetic
	 

	28
	1
	Luyện tập về về mối quan hệ etilen, rượu etylic và axit axetic
	 

	29
	1
	Luyện tập về về mối quan hệ rượu etylic, axit axetic và chất béo
	 

	30
	1
	Rèn kỹ năng viết PTHH thể hiện tính chất hóa học glucozo
	 

	31
	1
	Luyện tập
	 

	32
	1
	Luyện tập
	 

	33
	1
	Ôn tập 
	 





Phụ lục 3
KẾ HOẠCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MÔN HÓA HỌC 
Năm học 2020 - 2021
	  Căn cứ Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Kế hoạch số 12/KHCM-THCS ĐK ngày 05/10/2020 về thực hiện kiểm tra, đánh giá học sinh năm học 2020-2021;
Tổ Hóa học xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm tra, đánh giá học sinh môn Hóa học năm học 2020-2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
Nhằm thực hiện chức năng kiểm tra đánh giá chất lượng học tập, rèn luyện của học sinh; chất lượng giảng dạy của giáo viên trong nhóm Hóa học.
2. Yêu cầu:
- Thực hiện kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
- Công khai hóa nhận định về năng lực và kết quả học tập của mỗi học sinh, tạo cơ hội cho học sinh phát triển kĩ năng tự đánh giá, giúp học sinh nhận ra sự tiến bộ của mình, khuyến khích động viên việc học tập.
- Giúp cho giáo viên có cơ sở thực tế để nhận ra những điểm mạnh và điểm yếu của mình, tự hoàn thiện hoạt động dạy, phân đấu không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học.
- Đánh giá một cách khách quan trung thực kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức kỹ năng.
	- Toàn thể giáo viên thực hiện các bài kiểm tra và nhập điểm số trên cơ sở dữ liệu theo đúng quy định.
II. NỘI DUNG: 
1. Kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. Đối với mỗi bài kiểm tra, giáo viên cần có phần nhận xét để học sinh rút kinh nghiệm và động viên sự tiến bộ của học sinh.
2. Kiểm tra, đánh giá định kì: 
- Kiểm tra, đánh giá định kì gồm kiểm tra, đánh giá giữa kì (1 bài/HK, hệ số 2) và kiểm tra, đánh giá cuối kì (1 bài/HK, hệ số 3). 
- Kiểm tra – đánh giá giữa kì thực hiện bằng hình thức bài viết trên giấy.  Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá giữa kì là 45 phút. Đề được xây dựng dựa trên ma trận, đặc tả của đề, đáp ứng theo mức độ cần đạt của môn học, hoạt động giáo dục qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo viên tự tổ chức kiểm tra giữa kì theo kế hoạch bộ môn theo kế hoạch bộ môn tại lớp học.
- Kiểm tra, đánh giá cuối kì được thực hiện theo chỉ đạo của Ban giám hiệu.
3. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên (hệ số 1):
- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên được thực hiện trong quá trình dạy học và giáo dục, nhằm kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện của học sinh theo chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên được thực hiện thông qua: hỏi-đáp, viết, thuyết trình, sản phẩm, thực hành.
- Số lần kiểm tra, đánh giá thường xuyên không giới hạn. Tuy nhiên, số điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên có qui định cụ thể theo khoản 1 điều 8 của thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vì thế, nếu số bài kiểm tra, đánh giá nhiều hơn số điểm qui định thì giáo viên phải thực hiện việc qui đổi điểm.
+ Kiểm tra, đánh giá thường xuyên bằng bài viết thời gian làm bài 15 phút. Bài viết kiểm tra giữa kì thời gian làm bài 45 phút có ma trận đề theo qui định.
3. Số điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên:
3 ĐĐGtx (Hỏi-đáp, viết, thực hành, sản phẩm, thuyết trình).
4. Qui định số bài kiểm tra trong năm học:

	Học kì
	Khối
	Tuần
	
Ghi chú

	
	
	Kiểm tra, đánh giá thường xuyên (KTĐGTX)
	Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	

	
	
	
	Giữa kỳ
	Cuối kỳ
	

	
I
	8
	Tuần 6 (15’)
ND:
Tuần 1 – 5
(Viết)

	
Tuần 10:
ND: Bài thực hành 3 
(Thực hành)

	Tuần 15 
ND: 
Tuần 1 -15
(Hỏi – đáp)

	Tuần 8 
ND: Tuần   1 - 7 
(Viết)
	Tuần 18
ND: Tuần   1 -16
(Viết)
	

	
	9
	
Tuần 5 
ND:
Tuần 2 - 4
(Viết)


	Tuần 9 
ND: bài thực hành 2
 (Thực hành)

	
Tuần 14 
ND: 
Tuần 1 - 13
(Hỏi – đáp)


	 Tuần 10 
ND: 
Tuần 3 ->9
(Viết)

	Tuần 34 
ND: 
Tuần 19 ->33
(Viết)

	

	



II
	8
	Tuần 21 
ND: Bài thực hành 4
(Thực hành)

	Tuần 29 
ND: 
Tuần 27 – 28
(Viết)
 
	
Tuần 33 
ND: 
Tuần 19 ->32
(Hỏi – đáp)

	
Tuần 26 
ND: 
Tuần 23 ->25
(Viết)
 
	Tuần 34 
ND: 
Tuần 19 ->33
(Viết)

	

	
	9
	Tuần 22 
ND:
Tuần 19, 22
(Viết)

	Tuần 29 
ND: 
Tuần 27 – 28
(Viết)

	Tuần 31 
ND: Bài thực hành 6
(Thực hành)

	Tuần 25 
ND: 
Tuần 22 ->24
(Viết)
 
	Tuần 34 
ND: 
Tuần 19 ->33
(Viết)

	



Lưu ý: Điểm đánh giá thường xuyên bằng hình thức hỏi - đáp được thực hiện xuyên suốt trong các tiết dạy của mỗi học kỳ bộ môn.





